
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: <¿60 /TB-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày do tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
về ban hành danh sách tố chức, cá nhân 

thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 06 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính sửa đối, bố sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của 
Uy ban nhân dân thành phố về việc danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê 
khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2982/QĐ-ƯBND 
ngày 18 tháng 7 năm 2018 của ửy ban nhân dân thành phố về việc ban hành bo 
sung danh mục hàng hoá, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 764/TB-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ 
Tài chính về danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ 
Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6465/TTr-STC ngày 21 tháng 10 
năm 2019 về việc ban hành danh sách tố chức, cá nhân thực hiện kê khai giá 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Úy ban nhân dân thành phố thông báo như sau:
1. Danh sách các tố chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành 

phô Hô Chí Minh {đính kèm phụ lục danh sách to chức, cá nhân thực hiện kê 
khai giả tại thành phổ Hồ Chỉ Minh).

Mọi thay đôi vê thông tin của tô chức, cá nhân theo Thông báo này, như 
thay đôi tên, loại hình kinh doanh hoặc địa chỉ,... đề nghị tổ chức, cá nhân gửi về 
Sở Tài chính đế Sở Tài chính tổng hợp, cập nhật trình ủy  ban nhân dân thành 
phô; đông thời tô chức, cá nhân tiếp tục thực hiện kê khai giá theo quy định.



Sở Tài chính, Ban Quản lý An toàn thực phấm, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thưưng binh và Xã hội, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, 
Sở Y tê và Sở Du lịch đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tên tại phụ 
lục đính kèm Thông báo này thực hiện kê khai giá theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc 
danh mục kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 
3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 2982/QĐ-ƯBND 
ngày 18 tháng 7 năm 2018 của ủy  ban nhân dân thành phố) không có tên trong 
danh sách kèm theo Thông báo này, có trụ sở chính trên địa bàn quận, huyện 
nào thì thực hiện kê khai giá tại ủy  ban nhân dân quận, huyện đó.

3. Căn cứ danh sách tổ chức, cá nhân ban hành kèm theo Thông báo này, 
ủy  ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện kê khai giá trên địa 
bàn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông báo này thay thế Thông báo số 108/TB-UBND ngày 23 tháng 4 
năm 2018 của ú y  ban nhân dân thành phố về ban hành danh sách tổ chức, cá 
nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thông báo 
202/TB-ƯBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của ủy  ban nhân dân thành phố 
về ban hành bổ sung danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ sử dụng bến, bãi, 
mặt nước thực hiện kê khai giá tại Sở Giao thông vận tải kể từ ngày 20 tháng 11 
năm 2019./.

Nơi nhậm KT. CHỦ TỊCH
- Bộ Tài chính;
- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
-V ăn phòng Thành ủy;
- Sở ngành liên quan;
- Sở Tư pháp;
- ủy  ban nhân dân 24 quận, huyện;
- VPƯB: CVP, PVP/KT;
- Phòng KT;
-Lưu: VT, (KT/Tuyet) T V J
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ỦY BAN NHÂN DÂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Đậc lân - Tu do - Hanh nhúc

PHỤ LỤC 
DANH SÁCH TỎ CHỨC, CÁ NHÂN 

THựC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH

STT
TÊN DOANH NGHIỆP; c ơ  QUAN TIÉP 

NHẢN HỒ S ơ  KÊ KHAI GIÁ
ĐỊA CHỈ

A SỞ TÀI CHÍNH
I Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1 Cồng ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn
322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 
Thanh

2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Anpha
D I-14, KP Mỹ Giang 2, Phường Tân Phong, 
Quận 7

3 Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình
Khu phô 4, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn 
Phú A, Quận 9

4 DNTN TMDV Sản Xuất Hồng Mộc
59/2A âp Nam Lân, xã Bà Điêm, huyện Hóc 
Môn

5 Công ty TNHH Gas Phoenix (Việt Nam)
456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú 
Nhuận

6
Công ty TNHH MTV Phân Phôi Khí Đôt Gas 
Thủ Đức

KP7, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

7
Công ty Cô phân TM XNK Dâu khí Thái Bình 
Dương

99 ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9

8 Công ty Cồ phần TM Gas Bình Minh
P.805, lâu 8, TN Saigon Paragon, Sô 3 Nguyên 
Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7

II Phân đạm, phân NPK

1
Công ty TNHH Sản xuât DV và TM Huỳnh 
Thành

717 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacam 28 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

3 Công ty Cổ phần XNK Vật tư Nông Nghiệp 3 24A Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4

4 Công ty TNHH SX-TM Thiên Thành Lộc
475 Trân Xuân Soạn, Phường Tân Kiêng, Quận 
7

5 Công ty Cổ phần Tổng Hợp Thế Giới Xanh
47 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 
Thanh

III
Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường 
tinh luyện

1 Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

2 Công ty TNHH TM Toàn Phát 84 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6

3
Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ Minh 
Tâm

185 BisVõ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

4 Công ty TNHH Kim Hà Việt 292 Hùng Vương, Phường 15, Quận 5

5
Liên hiệp HTX TM Thành phố (Hệ thống Siêu 
thị Co.op Mart)

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1

6
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu 
thị Big c  An Lạc (Hệ thống Siêu thị Big C)

1231 KP5 Quôc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông 
B, Quận Bình Tân
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7 Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) 
(Hệ thống Siêu thị MM Mega Market)

Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, 
phường An Phú, quận 2

8 Công ty TNHH MTV Hội Nhập Phát Triển 
Đông Hưng (Hệ thống Siêu thị Aeon Citimart) 96 Cao Tháng, Phường 4, Quận 3

9 Công ty TNHH E-Mart Việt Nam (Hệ thống 
Siêu thị E-MarỌ 366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò vấp

10 Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Hệ thống 
Siêu thị Aeon)

30 Bờ Bao Tân Thăng, Phường Sơn Kỳ, Quận 
Tân Phú

11 Tông Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH 
MTV (Siêu thị Sài Gòn)

275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

12 Công ty Cô phân Trung tâm Thương mại 
Lotte Việt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 
7

13 Công ty CP DV TM Tồng họp Vincommerce 
(Hệ thống Siêu thị Vinmart và Maximart)

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

IV Thóc, gạo tẻ thường
1 Công ty Cô phân Hoàn Mỹ 2C Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3

2 Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Phát
P608 Cao ôc 711 Thành Thái, Phường 14, Quận 
10

3 Công ty TNHH TM Sản xuất Vạn Thịnh
B4 - B5-E23 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận 
Tân Bình

4
Liên hiệp HTX TM Thành phố (Hệ thống Siêu 
thị Co.op Mart)

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1

5
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu 
thị Big c  An Lạc (Hệ thống Siêu thị Big C)

1231 KP5 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông 
B, Quận Bình Tân

6
Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) 
(Hệ thống Siêu thị MM Mega Market)

Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, 
phường An Phú, quận 2

7
Công ty TNHH MTV Hội Nhập Phát Triển 
Đông Hưng (Hệ thống Siêu thị Aeon Citimart)

96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

8
Công ty TNHH E-Mart Việt Nam (Hệ thông 
Siêu thị E-Mart)

366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò vấp

9
Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Hệ thông 
Siêu thị Aeon)

30 Bờ Bao Tân Thăng, Phường Sơn Kỳ, Quận 
Tân Phú

10
Tông Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH 
MTV (Siêu thị Sài Gòn)

275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

11
Công ty Cô phân Trung tâm Thương mại 
Lotte Viêt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 
7

12
Công ty CP DV TM Tổng hợp Vincommerce 
(Hệ thống Siêu thị Vinmart và Maximart)

72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

V Xi măng

1
Công ty Cô phân Vật liệu xây dựng và Trang 
trí nôi thất TP. Hồ Chí Minh

215-217 Trân Hưng Đạo, Phường Cô Giang, 
Quận 1

2
Công ty Cô phân Đâu tư & KD vật liệu xây 
dựng FICO

Tâng 2, Block A, Cao ôc Vạn Đô - 348 Bên Vân 
Đồn, Phường 01, Quận 4

3 Công ty Cổ phần phát triển Sài Gòn
143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận 
Bình Thanh
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4 Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long Lô C25, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè

5 Tông Công ty Vật Liệu Xây dựng Sô 1 - 
TNHH MTV

Tâng 15, 111A Tòa nhà Sailling, Pasteur, 
Phường Bến Nghé, Quận 1

6 Công ty Cô phân xây dựng và kinh doanh Vật 
Tư

9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

7 Công ty Cô phân TM và DV Đức Toàn Sô 3 Trân Phú, Phường 4, Quận 5

8 Công ty Cô phân Đâu Tư Thương Mại Đại 
Thế Giới

4 6 -4 8  Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi 
Đông, Quận 2

9 Công ty TNHH TM DV Vận Tải Nam Dũng 98D, Khu Phô 4, Hô Bá Phân, Phường Phước 
Long A, Quận 9

10 Công ty Cô phân Thành Nam 61/2 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình

11 Công ty Cổ phần TM Phương Nam 256 Võ Văn Kiệt, Phường cầu  Ồng Lãnh, Quận 
1

VI Thép xây dưng

1 Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình 
Thạnh

2
Công ty TNHH TM Thép Toàn Tháng 
(NTNN) 8A-10A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

3 Công ty TNHH Thép Tây Nguyên
Lô 12-14 KCN Tân Tạo, đường sô 1, Phường 
Tân Tạo A, Quận Bình Tân

4 Công ty TNHH sắt Thép Ngọc Biển
Lô số 22 KCN Tân Tạo, đường Song Hành, 
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

5 Công ty TNHH TM Thép Nam Việt
307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân 
Bình

6 Công ty TNHH Metal One Việt Nam
Phòng 1606, Lầu 16, Tòa nhà Sunwah Tower, 
số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

7 Công ty TNHH Thành Lợi 78 Ngô Quyên, Phường 5, Quận 10

8 Công ty Cổ phần Hữu Liên á Châu
KE A2/7 Trân Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, 
Quận Bình Tân

9 Công ty CP Thép Thủ Đức
Km 09 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức

10 Công ty TNHH sx và TM Đại Phúc
Lô 08 , KCN Tân Tạo, đường Song Hành, 
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

11
Công ty TNHH Một Thành Viên SMC Tân 
Tạo

Lô 33, đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân 
Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

12 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè
Tầng 4 - Toà nhà văn phòng đại diện tại Tp.Hồ 
Chí Minh -  Tồng Công Ty Thép Việt Nam, 56 
Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1

VII Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ 
sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ

1 Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)
Lô B45, đường số 11, Khu công nghiệp Lê Minh 
Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh

2 Công ty TNHH Hoá Chất Sumitomo Việt Nam
Tâng 5, Sô 40, Đường Phạm Ngọc Thạch, 
Phường 06, Quận 3

VIII Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và 
thủy sản
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1 Công ty TNHH Nutreco International (Việt 
nam)

Lô 22A, đường số 1, KCN Tân Tạo, Phường 
Tân Tạo A, Quận Bình Tân

2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vạn Sanh 616 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hoà B, 
Quận Bình Tân

3 Công ty TNHH TM-DV Nông Sản Việt 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

IX
Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; 
Thuốc tiêu độc, sát trùng, tầy trùng, trị 
bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản

1 Công ty TNHH TM s x  Thuốc thú y Thịnh Á 220 Phạm Thê Hiên, Phường 2, Quận 8
2 Công ty Cô phân Thành Nhơn 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

3 Công ty TNHH TM Thú y Tân Tiến 62/8-62/10-62/12 Bàu Cát, Phường 14, Quận 
Tân Bình

4 Công ty TNHH Metro Health Việt Nam Tầng 5- Tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

5
Chi nhánh miên Nam - Công ty TNHH MTV 
Avac Việt Nam 708 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

6 Công ty TNHH Zoetis Việt Nam
Tầng 8, Phòng 8.5A, Tòa Nhà E.Town, 364 
Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

X
Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản 
xuất trong nước

1 Công ty Cổ phần s x  TM Mê Kông 44-46 KDC Trung Sơn, Đường 9A, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh

2
Công ty TNHH TM Công Nghiệp Giấy Vĩnh 
Thịnh

Tâng trệt Cao ôc Vạn Đô, 348 Bên Vân Đôn 
Phường 1, Quận 4

XI Muối ăn

1 Công ty TNHH s x  & TM Quang Thái 18 A ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc 
Môn

2 Công ty TNHH s x  TM Thái Long Vi na
79/3 Phan Văn T r ị , Phường 14, Quận Bình 
Thanh

3
Liên hiệp HTX TM Thành phố (Hệ thống Siêu 
thị Co.op Mart)

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1

4 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu 
thị Big c  An Lạc (Hệ thống Siêu thị Big C)

1231 KP5 Quôc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông 
B, Quận Bình Tân

5 Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) 
(Hệ thống Siêu thị MM Mega Market)

Khu B, Khu đô thị mới An Phú-An Khánh, 
phường An Phú, quận 2

6
Công ty TNHH MTV Hội Nhập Phát Triển 
Đông Hưng (Hệ thống Siêu thị Aeon Citimart) 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

7 Công ty TNHH E-Mart Việt Nam (Hệ thống 
Siêu thị E-Mart) 366 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò vấp

8
Công ty TNHH Aeon Việt Nam (Hệ thống 
Siêu thị Aeon)

30 Bờ Bao Tân Thăng, Phường Sơn Kỳ, Quận 
Tân Phú

9
Tông Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH 
MTV (Siêu thị Sài Gòn)

275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

10 Công ty Cô phân Trung tâm Thương mại 
Lotte Việt Nam

469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 
7
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11
Công ty CP DV TM Tổng hợp Vincommerce 
(Hệ thống Siêu thị Vinmart và Maximart) 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

XII Sách giáo khoa

1 Công ty Cô phân sách giáo dục tại TP Hô Chí 
Minh 363 Đường Hưng Phú, Phường 9, Quận 8

2 Công ty sách và thiết bị trường học TP. HCM 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5

XIII Dịch vụ tại cảng biên

1 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé 9 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

2 Công ty Cô phân Cảng Tôn Thât Thuyêt 42 Tôn Thât Thuyêt, Phường 4, Quận 4

3 Công ty Cổ phần TM DV Hàng Hải Phú Mỹ 6 Đường số 5, Khu dân cư Nam Long, Phường 
Tân Thuận Đông, Quận 7

4 Công ty TNHH Cảng Phước Long
Km7, Xa Lộ Hà Nội, Phân Khu Phước Long B, 
Quận 9

5 Công ty LD Phát triển Tiếp vận số 1
Khu phố 5, đường A5, Phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7

6 Công ty Cô phân Dịch vụ Vận tải Sài Gòn Cảng Tân Thuận Đông, Quận 7

XIV
Dịch vụ quản lý chọ’, dịch vụ lưu đậu, dịch 
vụ nhập chợ tại các chợ* đầu mối nông sản 
thực phẩm

1 Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền
Khu phố 6, Nguyễn Văn Linh, Phường 07, Quận 
8

2 Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ 
Nông sản Thủ Đức

141 Quốc Lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ 
Đức

3 Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ 
Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn

14/7A Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hoà 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn

XV Dịch vụ lưu kho, dịch vụ bến bãi, dịch vụ 
bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

1 Trung tâm quản lý đường thủy 314 Cô Băc, Phường Cô Giang, Quận 1

2 Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ 
Bất động sản Tân Bình Minh

162 Tây Hòa, Tổ 11, Khu phố 4, Phường Phước 
Long A, Quận 9

3
Chi nhánh Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng 
và Thương mại Tiên Tiến -  Trung tâm Dịch

TPv /V H P  * A H R  • ^vụ Đậu xe Tiên Tiên

69 -71 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận 
Tân Phú

4 Công ty TNHH Bât Động Sản Thành Gia 23 Nguyễn Đình Chi, Phường 9, Quận 6

5 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 
Bình Thạnh 140 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh

6 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 
7 1414 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7

B BAN QUẢN LÝ AN TOÀN T H ự C  PHẨM 
TP.HCM
Dịch vụ kiếm nghiệm dư lưọtig thuốc bảo 
vệ thực vật và sản phẩm thực vật

1 Công ty SGS Việt Nam TNHH Lô 111/21, Đường 19/15A Khư công nghiệp Tân 
Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú



2 Công ty TNHH Euroĩins sắc ký Hải Đăng - 
Viện khoa học 79 Trương Định, Phường Bến Nghé, Quận 1

3
Trung tâm chât lượng Nông lâm Thuỷ sản 
vùng 4 30 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1

4
Công ty TNHH giám định Vinacontrol 
TP.HCM - Trung tâm phân tích và thử nghiệm 
2 - Vinacontrol

Lô U,18a, Đường số 22, Khu chế xuất Tân 
Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

5
Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm 
TP.HCM 02 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

6 Viện Y tế Công cộng Hồ Chí Minh 159 Hưng Phú, Quận 8.

7
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer 
Products Services VN

Văn phòng: E.town Cộng Hòa

8 Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ 
Hoàn Vũ

169B Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú 
Nhuận.

9 Trung tâm Kiêm nghiệm Thuôc, Mỹ phâm, 
Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

53-55 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 
1.

10
Trung tâm Chât lượng Nông lâm Thuỷ sản 
vùng 6

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân 
Bình

11
Phòng thử nghiệm thuộc Công ty TNHH TƯV 
RHEINLAND Việt Nam (chỉ định Bộ Nông 
Nghiệp)

Nhà số 10, đường số 4, Công viên phần mềm 
Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 
12

12
Công ty Cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ 
Chấn Nam

176/9A Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận

13 Warrantek
Lầu 1, 781/C2 đường Lê Hồng Phong, Phường 
12, Quận 10

14 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

15
Trung tâm phân tích kỹ thuật cao Sài gòn 
thuộc Công ty TNHH khoa học và công nghệ 
Sài gòn

743/32 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6

16 Công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam
2/17 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân 
Bình

17 Việt Tin 42 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

c SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN 
NÔNG THỒN
Dịch vụ kiểm nghiệm chất lưọìig thức ăn 
chăn nuôi; Dịch vụ kiểm tra vệ sinh thú y

1 Công ty Cố phần Dịch vụ Khoa học Công 
nghệ Sắc ký Hải Đăng 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1

2 Công ty TNHH MTV Khoa học Công nghệ 
Hoàn Vũ

215 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận 
Bình Tân

3 Chi cục chăn nuôi và Thú y 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11

4 Trung tâm chât lượng Nông lâm Thuỷ sản 
vùng 4 30 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1
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5 Phòng thú y nghiệm của Cơ quan thú y vùng 6 521 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

6
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượnệ 3

49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

D SỞ VĂN HOÁ THẺ THAO
Dịch vụ khai thác tư  liệu tại các Bảo tàng, 
khu di tích lịch sử, văn hoá

1 Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

2 Bảo tàng Thành phô Hô Chí Minh 65 Lý Tự Trọng, Phường Bên Nghé, Quận 1

E
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ 
HỘI
Dịch vụ giói thiệu việc làm

1 Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố
153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình 
Thanh

2 Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên
1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò 
Vấp

3
Trung tâm GTVL và hỗ trợ doanh nghiệp Khu 
chế xuất - Khu công nghiệp

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 
1

4
Trung tâm GTVL thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 
thành phố

32 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3

5 Công ty Cô phân Kêt nôi Nhân Tài 33 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1

6 Công ty TNHH Chiến lược Nhân lực
8B đường sô 7, KP 2, Phường Bình Thọ, Quận 
Thủ Đức

7 Công ty TNHH Nhân Lực A8 11A Phan Kê Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

8 Công ty TNHH Kosaido Hr Việt Nam
Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Phường Bên 
Thành, Quận 1

9 Công Ty TNHH MTV Việt La Bo 7A/80 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
10 Công Ty TNHH Pasona Tech Việt Nam 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

11
Công ty TNHH s x  TM và DVLĐ dạy nghề 
Quế Nệa

24B Trường Chinh, KP.4, Phường Tân Thới 
Nhất, Quận 12

12
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước 
ngoài

124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

13 Công ty TNHH Robert Walters Việt Nam
Phòng 1-tâng 9-The Metropolitan, 235 Đông 
Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

14 Công ty TNHH Trainor Asia - Việt Nam
Tòa nhà Centec Tower, sô 72-74, Nguyên Thị 
Minh Khai, Phường 6, Quận 3

15
Công ty TNHH Sản xuât Thương mại và Dịch 
vu Phát Viêt

39/67 Đường APĐ09, phường An Phú Đông, 
Quận 12

16 Doanh nghiệp tư nhân Mai Ngân 383 Thông Nhât, Phường 11, Quận Gò Vâp

17 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Liên Á Châu
AI 1-06 Conic Garden A, Nguyễn Văn Linh, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh

18 Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam)
Lâu 6 - Tòa nhà E Town 1, sô 364 Cộng Hòa, 
Phường 13, Quận Tân Bình

19 Công ty Cổ phần L & A
323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình 
Thanh

20
Công íy Cổ phần tư vấn và Tuyển dụng Hoàn 
Mỹ

Lâu 7, 117-119-121 Nguyên Du, Phường Bên 
Thành, Quận 1

21 Công ty TNHH Khang Phú Hưng 1020 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 11
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22 Công ty TNHH Ê Su Hai 40/12 - 40/14 Ẩp Bắc, Phường 13, Quận Tân 
Bình

23 Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam 17 Lê Duân, Phường Bên Nghé, Quận 1

24
Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu lao động 
và Chuyên gia

635A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5

25 Công ty Cô phân Nguôn nhân lực Siêu Việt 23 Trân Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1

26 Công ty TNHH Đào tạo và Nguồn nhân lực 
Hàng Hải

HH2, Đường D3, Khu Văn Thánh Băc, Phường 
25, Quận Bình Thạnh

27
Công ty TNHH Một thành viên Công Việc 
Vàng

43 Nguyễn Trọng Trí, Phường An Lạc A, Quận 
Bình Tân

28 Công ty TNHH CareerLink 270-272 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

29 Công ty Cổ phần Tuyển dụng Nhân Tài
Tòa nhà Thiên Sơn (tầng 1), 05 Nguyễn Gia 
Thiều, Phường 6, Quận 3

30 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1

31 Công ty TNHH TG Vina Arks
25/7A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

32 Công ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam
Tâng 20 Tòa nhà e.town Central, 11 Đoàn Văn 
Bơ, Phường 12, Quận 4

33 Công ty Cổ phần Sunrise Create
95 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú 
Nhuân

34 Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
Phòng 1211-2, 37 Tôn Đức Thăng, Phường Bên 
Nghé, Quận 1

35
Công ty TNHH Một thành viên Forval Việt 
Nam

Tòa nhà VinCom Center, 72 Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, Quận 1

36 Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Hyundai
Lầu 5, Rosana Building, 60 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Đa Kao, Quận 1

37 Công ty TNHH Tư vấn Trọng Tâm
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

38 Công ty TNHH Jobstreet
3A-5B Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1

39 Công ty Cổ phần Nguồn lực Iglocal
180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

40 Công ty TNHH Ký Hiệu 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1

41 Công ty TNHH TRYCZ
25/7A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

42 Công ty TNHH Galvin May 469 Đường Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3

43 Công ty TNHH Việc ơ i
55-57 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 
1

44 Công ty Cổ phần Adecco Việt Nam
Tầng 14, Toà nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn 
Bơ, Phường 12, Quận 4

45 Công ty Cổ phần Anphabe Tầng 6, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1

46 Tông Công ty Cô phân Dịch vụ Tông hợp dâu 
khí

Lầu 6, Tòa nhà Petro Vietnam, 1-5 Lê Duẩn, 
Phường Bến Nghé, Quận 1

47
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Blue In 
Green

93BÌS Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 
1
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48 Công ty TNHH Nhật Huy Khang 102-102A Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận 
Bình Thanh

49 Công ty CP MTM Thành phố Hồ Chí Minh 298A-300 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, 
Quận 4

50 Công ty TNHH Jac recruitment Việt Nam 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái 
Bình, Quận 1

51 Công ty TNHH dịch vụ lao động Thành Công 
Lợi

17 (sô cũ 8/12C) Bùi Văn Ba, Khu phô 2 - 
Phường Tân Thuận Đồng, Quận 7

52 Công ty TNHH Reeracoen Việt Nam Lầu 3, tòa nhà VVA, 277 - 279 Lý Tự Trọng, 
Phường Bến Thành, Quận 1

53 Công ty TNHH 88 99 Job Search Lâu 15, Tòa nhà VTP, 8 Nguyên Huệ, Phường 
Bến Nghé, Quận 1

54 Công ty TNHH Vi Sa Sài Gòn Phòng 2.03, Tầng 2, Lant Building, 56-58-60 
Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1

55 Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông NDS
100 đường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 
Quận Tân Phú

56 Công ty Cổ phần 40 Giờ
4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao Quận 
1

57 Công ty TNHH Việc làm Đỉnh cao Nhân Anh 53/7 Nhiêu Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận

58 Công ty TNHH Tư vân Đâu tư kinh doanh 
Quốc Tế

57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 2

59 Công ty TNHH TM DV Quốc tế Đài Việt
57 Đường số 36, Phường Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân

60 Công ty TNHH LP & ASSOCIATES
144 Phùng Văn Cung, Phường 04, Quận Phú 
Nhuận

61 Công ty TNHH Đâu tư giáo dục trí tuệ Tài 
Năng

160/4 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh

62 Công ty TNHH Grop Việt Nam Lầu 4, 162 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

63 Công ty TNHH cxo Search 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1

64 Công ty TNHH Speedy Global Việt Nam 81/63 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

65 Công ty TNHH Talent Trader Việt Nam
Lâu 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bên 
Thành, Quận 1

G SỞ GIÁO DƯC VÀ ĐÀO TAO
Dịch vụ dự thi, dự tuyển

1 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
H SỞ GIAO THỒNG VÀN TẢI
I Dịch vụ sử dụng bến, bãi, mặt nước

1 BQL rừng phòng hộ cần  Giờ 1541 Đường Rừng Sác, âp An Nghĩa, Xã An 
Thới Đông, Huyện cần  Giờ.

2 Công ty cô phân Kho vận Miên Nam 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4
3 Công ty CP Cảng Tôn Thât Thuyêt 42 Tôn Thât Thuyêt, phường 4, Quận 4

4 Công ty CP Cảng Phú Định 14 đường số 1, Hồ Ngọc Lãm, Phường 16, Quận 
8

5 Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Giao Thông Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
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6 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ
15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 
11

7 Công ty CP Đóng sửa tàu Nhà Bè
16/8B Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, 
Quận 7

8 Công ty Cổ Phần Giang Nam Logistics
198/B4 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú 
Nhuân

9
Công ty CP Kho Vận Giao Nhận Ngoại 
Thương Tp.HCM (Transimex)

172 Hai Bà Trưng, Quận 1

10 Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền Khu phố 6, Phường 7, Quận 8

11
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 
Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tây Nam

253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Bình 
Thanh

12 Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP 02 Ngô Đức Kê, phường Bên Nghé, Quận 1

13
Công ty TNHH Du Thuyền Hoàng Gia Toàn 
Cầu

9-11 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7

14 Công ty TNHH Dịch Vụ Du Thuyền Rừng Sác
2/99 ấp Đông Hòa, Xã Long Hòa, huyện cần 
Giờ

15
Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 
Công ích Huyện cần  Giờ

Đường Duyên Hải, TT Cân Thạnh, Huyện Cân 
Giờ

16 Công ty TNHH MTV đóng tàu 76 15/48A Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4

17
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 
Viên Đóng Tàu Và Thương Mại Petrolimex

70 đường số 20, Phường Hiệp Bình Chánh, 
Quận Thủ Đức

18 Công ty TNHH TM Tân Viễn Đông 35-37 đường 24 Bình Phú, Phường 11, Quận 6

19 Công ty TNHH Thường Nhật 06 Phan Kê Bính, phường Đa Kao, Quận 1

20
Công ty TNHH Xây Dựng - Trang Trí Việt 
Quốc

27 Đường sô 3, phường Hiệp Bình Phước, Quận 
Thủ Đức

21
Chi nhánh tại TPHCM - Công ty Cô phân 
Vinhomes

Lầu 20A, tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

22 Trung tâm Quản lý đường thủy nội địa 314 Cô Băc, Phường Cô Giang, Quận 1

23
Chi Nhánh Tông Công ty Du Lịch Sài Gòn - 
Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên - 
Làng Du Lịch Bình Quới

1147 Bình Qưới, Phường 28, Quận Bình Thạnh

24 Tổng Công ty cổ phần Đường sồng Miền Nam
298 Huỳnh Tân Phát, Phường Tân Thuận Tây, 
Quận 7

II Cước vận tải hàng khách bằng xe taxi
1 Họp tác xã Hòa Bình Xanh 60 Hai Bà Trưng, Phường Bên Nghé, Quận 1

2 Công ty TNHH Vận Tải Sài Gòn Taxi
845/3E Quôc Lộ 1A, Kp3, Phường An Phú 
Đông, Quận 12

3
Công ty CP Xe Khách Phương Trang 
Futabuslines

471 Nguyễn Hữu Thọ, K pl, Phường Tân Hưng, 
Quận 7

4
Công ty CP Vận tải Lan Thanh - Chi nhánh 
TP. HCM

280E3 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận
2

5 Công ty CP Open99 Gia Định 1026 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8

6 Công ty TNHH De Lu Xe Ta Xi
20/15 Nguyễn Thị Thập, Kp3, Phường Bình 
Thuận, Quận 7

7 Công ty TNHH Chợ Lớn Taxi 64 Hai Dà Trưng, Phường Bên Nghé, Quận 1
8 Công ty CP Anh Dương Việt Nam 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5
9 Công ty Cô Phân Mai Linh Miên Nam 68 Hai Bà Trưng, Phường Bên Nghé, Quận 1
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10 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1

11 Công ty Cô Phân Khải Hoàn Môn 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11
12 HTX Vận Tải-Du Lịch 27.7 38/98 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11
13 HTX Xe VT DL Taxi 27/7 34 Đường Sô 13, Phường 05, Quận Gò Vâp
14 Công ty TNHH TM DV VT Rạng Đông 850 Trân Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5

15 Chi nhánh DNTN Phú Vĩnh Long (Tỉnh Vĩnh 
Long) 518 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

16 Công ty Taxi Việt Nam Lô IV-15B, Đường Sô 4, KCN Tân Bình, 
Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

17 Công ty CP Vận Chuyển Sài Gòn Tourist 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

18 Công ty TNHH Sài Gòn Ta Xi 20/15 Kp3 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7

19 Công ty TNHH TM DV VT Sài Gòn Bình 
Minh

20/15 Kp3 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình 
Thuận, Quận 7

III Cước vận tải hành khách tuyến cố định 
bằng đường bộ
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô 
tô theo tuyến cố đinh

1 Công ty TNHH Công nghệ Vận tải Du lịch 
Fami

224/30 Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, 
Quận Bình Tân

2
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận 
chuyển Du lịch Xuân Thảo

51 Cách Mạng, Phường Tân Thành, Quận Tân 
Phú

3
Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển tốc 
hành Hùnệ Dũng

01 Đường CN11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú

4 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khách Sạn 
Du lich Vân tải Vũ Linh

135/38/5A Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, 
Quận Bình Tân

5
Chi nhánh Công ty TNHH Du lịch và Thương 
mại Liên Hưng

318 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10

6
Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải 
(Gia Lai)

198 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh

7
Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải và Thương 
mai An Thiên Phúc

196 Quốc Lộ 13, Phường 26, Ọuận Bình Thạnh

8 HTX TM và Dịch vụ Vận tải PM 68B/1/13 Đặng Nguyên cấn, Phường 14, Quận 6

9
Công ty CP Xe khách Phương Trang 
Futabuslines

471 Nguyễn Hữu Thọ, K pl, Phường Tân Hưng, 
Quận 7

10 Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh 274 Đông Đen, Phường 10, Quận Tân Bình

11 HTX Vận tải Du lịch Dịch vụ Hữu Lộc
464 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, 
Quận Bình Tân

12 Công ty TNHH Khải Nam 565/46 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5

13 Công ty TNHH Vận tải Quốc Phong
B I207 Hồng Lĩnh Plaza, Đường 9A, Xã Bình 
Hưng, Huyện Bình Chánh

14 Công ty TNHH Lữ Hành Hạnh
199 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

15
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải 
Đông Hưng

204 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Q 10

16 Chi Nhánh DNTN Hảo 26 Phó Cơ Điêu, Phường 12, Quận 5
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17 Chi Nhánh Công ty TNHH Quốc Hoàng 45 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5
18 Công ty TNHH Vận tải Ba Châu 714 Phạm Thê Hiên, Phường 4, Quận 8

19 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Minh 
Phương 518/6 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận

20 Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco 
Buslines

292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 
Thanh

21 Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Vận tải Kim 
Cương 750/72 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10

22 HTX VT HH - HK - DL Hông Hà 371/1 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6
23 HTX Xe du lịch và vân tải số 4 131 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Q 11

24 HTX XKLT và Du lịch Đông Bấc 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 
Thanh

25 HTX Vận tải và Du lịch Cửu Long 482 Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10

26 HTX Vận tải Du lịch và DV Châu Hà 25 Nguyễn Hới, Kp6, Phường An Lạc Quận 
Bình Tân

27 Công ty TNHH Quôc Trung 229/9 Lê Hông Phong, Phường 4, Quận 5

28
Chi Nhánh DNTN Phú Vĩnh Long (Tỉnh Vĩnh 
Long)

518 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

29
Công ty TNHH Vận chuyển hành khách Mỹ 
Duyên

17 Tiên Chê, Cư Xá Phú Lâm A, Phường 12, 
Quận 6

30 DNTN C.L.C Minh Dũng 117 Quôc Hương, Phường Thảo Điên, Quận 2
31 DNTN Liên Thành 198B Lê Hông Phong, Phường 4, Quận 5
32 DNTN Cô Hai 319 Trân Phú, Phường 8, Quận 5

33 Công ty TNHH Việt Tân Phát 214 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh

34 Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh
Tầng 12, TN Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, 
Phường 12, Quận 10

35 Công ty TNHH Vận tải Văn Lang 359-361 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5

36 Công ty TNHH VT DL Tuấn Nga
10 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận 
Bình Tân

37 Công ty TNHH Thăng Lệ Hoa 11 Tân Thành Nôi Dài, Phường 16, Quận 11
38 Công ty TNHH Thành Bưởi 266-268 Lê Hồng Phong, Phường 4,Quận 5

39
Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vận tải 
Phượng Hoàng (Tỉnh Hưng Yên)

155/1 Quốc lộ 1A, KP1, Phường Thạnh Xuân, 
Quận 12

40
Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Hoàng 
Long (Tp. Hải Phòng)

44 Quôc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, 
Quận Thủ Đức

41
Chi nhánh Công ty TNHH Hùng Cường (Tỉnh 
Đồng Tháp)

21 Phó Cơ Điều, Phường 12, Quận 5

42
Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Du lịch và 
Vận chuyển hàng hóa Thương mại Minh Tâm

204C Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5

43 HTX VT Liên tỉnh và DL Việt Thắng 2N Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6
44 HTX Xe DL và VT Thiên Phúc 731 Lê Hông Phong, Phường 12, Quận 10
45 HTX XKLT DL & DV Thông Nhât 03 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6

46 HTX Xe khách Trung Nam
153/44 Quôc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình 
Thanh

47 HTX Vận tải DV & DL Sài Gòn 105B Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh

48 HTX XK liên tỉnh Miền Tây
477/32 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 
Quận Bình Tân
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49 HTX Xe khách liên tỉnh và Du lịch Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh (Bến Xe Miền Đông), 
Phường 26, Quận Bình Thạnh

50 Công ty Cô Phân Dịch vụ Thương mại Vận tải 
Du lịch Hoàng Phát

49 ấp 5, Lê Văn Khương, Xã Đông Thạnh, 
Huyện Hóc Môn

51 DNTN Vận chuyển Quốc Việt 26 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình 
Tân

52 Chi Nhánh Công ty TNHH Cúc Tùng 5 Đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, 
Quận 3

53 Công ty TNHH Vận Tải Phước Thiện
C7/27E13 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện 
Bình Chánh

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe 
buýt theo tuyến cố định

1 Công ty Cô phân Xe khách Sài Gòn 39 Hải Thượng Lãn Ong, Phường 10, Quận 5
2 Công ty CP VT Hàng không Miền Nam 1A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

3
Công ty TNHH MTV Ảnh Việt Hop On - Hop 
Off Viet Nam

226 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình

4
Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Bất 
động sản Phố Cảnh

007 Mỹ Hưng, ĐL Nguyễn Văn Linh, Phường 
Tân Phong, Quận 7

5
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải 
Minh Hiếu

C8/56 Trịnh Như Khuê, Ap 3, Xã Bình Chánh, 
Huyện Bình Chánh

6
Công ty TNHH Vận tải Thành phố Hồ Chí 
Minh

1394 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11

7 HTX Vận tải 19/5
1/1B Ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện 
Hóc Môn

8 HTX Vận tải Du lịch số 22
59/30 Đường APĐ27, KP3, Phường An Phú 
Đông, Quận 12

9 HTX Vận tải số 15
74/1 Đường Phú Châu, Kp4, Phường Tam Phú, 
Quận Thủ Đức

10 HTX Vận tải số 26
2/11 Huỳnh Tấn Phát, Kp 5, TT Nhà Bè, Huyện 
Nhà Bè

11 HTX Vận tải số 28 D I/43 ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

12 HTX VT Liên tỉnh và DL Việt Thăng 2N Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6

13 HTX VT Và DL Thanh Sơn
22/1 Đường 2, Kp8, Phường Trường Thọ, Quận 
Thủ Đức

14 HTX VT XB Và DL Quyêt Tiên 592 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

15 HTX VT Xe buýt Quyết Thắng
1129/18 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân 
Bình

16 HTX Xe Du lịch và Vân tải sô 4 131 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11

17 HTX XK Liên tỉnh Miền Tây
477/32 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, 
Quận Bình Tân

18 Liên Hiệp HTX VT Thành Phố
1129/18 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân 
Bình

19 Công ty Cổ phần Vận tải 26
2/11 Huỳnh Tân Phát, Kp 5, TT Nhà Bè, Huyện 
Nhà Bè

20 Công ty Cổ phần Đầu tư Avi
Tâng 5, Nhà giữ xe Ga quôc nội, Cảng hàng 
không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận 
Tân Bình
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21 Công ty Cồ phần Tập đoàn Mai Linh 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1

I SỞ T ư  PHÁP
Dịch vụ giám định tư pháp (Văn phòng 
giám định tư pháp)

1 Văn phòng giám định tư pháp Sài Gòn 6/12 Vồ Trường Toản, Phường 15, Quận 5
K SỞ CÔNG THƯƠNG

Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực 
phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 
tuổi

1 Công ty CP XNK Nam Dương R4-07 (93) Hưng Gia 2, PhườngTân Phong, Q.7

2 Công ty TNHH Hùng Phương
33-35 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 
1

3 Công ty CP TM s x  Tân ú c  Việt
Lô 60 KCN Tân Tạo, Đường Sô 2, Phường Tân 
Tạo, Q. Bình Tân

4
Công ty TNHH TM Chế Biến Thực Phẩm Mai 
Phú Thành

584 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3

5
Công ty TNHH Chế Biến TP TM Hoàng 
Khang

Đường số 5, Bình Trị Đồng B, Quận Bình Tân

6 Công ty TNHH Humana Việt Nam
62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận 
Tân Bình

7 Công ty TNHH MTV XNK Kim Yên 1 Bà Triệu, Phường 12, Quận 5

8 Công ty CP Dinh Dưởng Wellcare
41 Hồ Ngọc Cẩn, Phường Tân Thành, Quận Tân 
Phú

9 Công ty Hoàng Trung Kha
203 Bình Thành, Kp4, Phường Bình Hưng Hòa, 
Q. Bình Tân

10 Công ty CP TP Hanco Ấp 5 Tỉnh Lộ 9, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi

11 Công ty CP TM DV & s x  Hương Thủy
Khu 10A Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, 
Huyện Nhà Bè

12 Công ty Cô Phân Dược Mỹ Phâm May 53 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
13 Công ty TNHH Australia Milk And Vitamin 407 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

14 Công ty TNHH s x  TM DV Lê Mây
10 Đường 23, Âp Bình Khánh 2, Phường Bình 
An, Quận 2

15 Công ty Cổ Phần Anova Milk
Tầng 3 Tháp V5, Tòa nhà Sunrise City, 23 
Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7

16 Công ty TNHH Sài Gòn Huỳnh Tú
91/41/23 Tân Chánh Hiệp 33, Phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12

17 Công ty Cô Phân Thực Phâm Dinh Dưỡng 
Hoàng Trung Kha

203 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, 
Quận Bình Tân

18
Công ty Cô Phân Sữa Chuyên Nghiệp Việt 
Nam

21A Khu phố 2, Nguyễn Thị Thập, Phường Tân 
Phú, Quận 7

19 Công ty Cổ Phần Sữa Củ Chi
816/18 Nguyễn Thị Rành, Áp Xóm Mới, Xã An 
Nhơn Tây, Huyện Củ Chi

20 Công ty TNHH Thông Thịnh 43/44 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

21 Hệ Thống Siêu Thị Coopmart
199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1
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22 Hệ Thống Siêu Thị Big c 1231 Quôc lộ 1A, Khu phô 5, Phường Bình Trị 
Đông, Quận Bình Tân

23 Hệ Thống Siêu Thị Mega Khu đô thị An Khánh, Phường An Phú, Quận 2

24 Công ty Cổ Phần Asahi Beverages Việt Nam Lâu 5 Tòa nhà EBM Building, 394 Ưng Văn 
Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

25 Công ty TNHH MTV Ki Do Lô A2-7, Đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi 
ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

26 Công ty TNHH Trứng Vàng 5/10, đường TTN8, Khu phô 5, phường Tân 
Thới Nhất, Quận 12

27 Công ty TNHH Betagen Việt Nam 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 
Thanh

28 Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam 01 Cao Thăng, Phường 02, Quận 3

29 Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Dolsure 109, Tỉnh lộ 9, ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi

30
Chi Nhánh Khánh Hội - Công ty cổ  Phần 
Lothamilk

Tâng 2, Tòa nhà chung cư Khánh Hội 02; sô 
360A, Bến Vân Đồn, phường 01, Quận 4.

31 Công ty TNHH Betagen Việt Nam
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 
Thanh

32 Công ty Cổ Phần Thương Mại Phan Nam Mon 
Te Ro Sa

160/14 Công Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1.

33
Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại Dịch 
Vụ Sản Xuất Không Gian Ba Chiều

15 Đường 8A, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, 
Huyện Bình Chánh

34 Công ty TNHH MTV Hiệu Quả Sản Xuất
Lầu 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1

35 Công ty TNHH MTV Fly To The Moon 55A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1

36 Chi Nhánh Công ty TNHH Chế Biến Sữa 
Vina Net

425A Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6

37 Công ty TNHH Thương Mại Phú Kim Toàn
Phòng 9.1, Lâu 9, 68 Nguyên Huệ, Phường Bên 
Nghé, Quận 1

38 Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Sungela
Tầng trệt, Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình 
Chiều, Phường Đa Kao, Quận 1

39 Công ty TNHH Dairy Nutrition Việt Nam 68 Nguyên Huệ, Phường Bên Nghé, Quận 1

40 Chi Nhánh Công ty TNHH Turk Việt 4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 
1

41 Công ty TNHH Vạn Thăng Đạt 68 Ngô Đức Kê, Phường Bên Nghé, Quận 1
42 Chi Nhánh Công ty TNHH Vạn Thăng Đạt 304 Nguyễn Tri Phương, Phường 04, Quận 10
43 Công ty TNHH Thương Mại Đâu Tư BDK 96 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1
44 Công ty Cô Phân Sữa Tự Nhiên 5 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2

45 Công ty TNHH MTV Ichioka Vietnam (Ntnn) 11A Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 
2

46 Công ty Cổ Phần Yogreek 7 Đường số 5, Phường 04, Quận 4

47 Công ty TNHH Thế Giới Của Anhanh 26C 1.1 Cư xá Điện Lực, khu phố 4, Trần Não, 
Phường Bình An, Quận 2

48 Công ty TNHH Sweet And Natural 50 Đường sô 8A, Khu đô thị An Phú An Khánh, 
Phường An Phú, Quận 2
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49
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vina 
Cali

Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 
Chính Thắng, Phường 07, Quận 3

50 Chi Nhánh Cty c ổ  Phần Đồ uống Và Thực 
Phẩm Mê Kông (Tỉnh Tiền Giang)

216/4 Điện Biên Phủ Phường 7, Phường 7, 
Quận 3

51 Công ty Cô Phân QSR Investment 47-49 Trương Định, Phường 06, Quận 3

52 Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Ozen
Tâng 5, Tòa nhà 198 Nguyên Thị Minh Khai, 
Phường 06, Quận 3

53
Công ty TNHH Thương Mại Chế Biến Thực 
Phẩm Sữa ủ c  Đại Lợi

584 Nguyễn Đình Chiều, Phường 04, Quận 3

54 Công ty TNHH Boo Group 72 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4
55 Công ty TNHH Bò Sữa Củ Chi 255 Nguyên Biêu, Phường 02, Quận 5

56
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh 
Đăng

26, Khu Phố Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng, Phường 
Tân Phong, Quận 7

57
Công ty TNHH Nông Nghiệp Và Thực Phẩm 
Lagom Việt Nam

Lô X Sô 3.44 Tâng 3 Khu Thương mại - Dịch 
vụ - Officetel Sun, Phường Tân Hưng, Quận 7

58
Chi Nhánh Vivo - Công ty c ổ  Phần Thực 
Phẩm Ozen

TTTM se  Vivo City, Tầng 4, số 04-K2b, 1058 
Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7

59
Chi Nhánh Công ty Cô Phân Vovos - Nhà 
Máy Sản Xuất

E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, Thị Trấn 
Tân Túc, Huyện Bình Chánh

60 Công ty TNHH MTV Thịnh Vy
402 Huỳnh Tân Phát, Phường Bình Thuận, 
Quận 7

61 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trà Mi 260/13 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8

62 Công ty TNHH Thực Phẩm Sao Phương Nam
985D Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1, Phường 
Phú Hữu, Quận 9

63
Chi Nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm 
Thương Mại Đại Phát

738 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

64 Công ty TNHH Thực Phâm Thuận Hòa 73 Hô Thị Kỷ, Phường 01, Quận 10

65
Chi Nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Thuận 
Hòa

501 ấp Bầu Tròn, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi

66
Công ty Cô Phân Sản Xuât Thương Mại 
Vincare

506/15 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10

67 Công ty TNHH Tiên Bửu
479/35/5 Đường TTH07, Tô 19, Khu phô 3A, 
phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

68
Công ty TNHH Tư vấn Dinh Dưỡng Nutrikid 
Viêt Nam

32AI đường Tân Chánh Hiệp 26, Khu Phô 3, 
phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12,

69 Công ty TNHH Hana Global
B21 Đường D l, phường Tân Thới Nhât, Quận 
12

70
Công ty Cô Phân Sản Xuât Thương Mại Phát 
Triển Tân Việt Pháp

48M/1 Hiệp Thành 44, Khu phô 3, phường Hiệp 
Thành, Quận 12

71 Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương 
Mại Ngọc Thanh

2614/2B Tô 31, Khu phô 2, phường An Phú 
Đông, Quận 12

72
Công ty TNHH Sản Xuât Thương Mại Chê 
Biến Thực Phẩm Dinh Dưỡng Mega

257 An Phú Đông 3, Khu phô 5, phường An 
Phú Đônệ, Quận 12

73 Công ty TNHH BH Nutrition
256/33A đường Thạnh Xuân 25, phường Thạnh 
Xuân, Quận 12

74 Chi Nhánh Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất 
Thương Mại Ngọc Thanh

39/27/7 An Phú Đông 09, phường An Phú 
Đông, Quận 12
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75 Chi Nhánh 2 - Công ty TNHH Tư vấn  Dinh 
Dưỡng Nutrikid Việt Nam

1/25 Tiền Lân, âp Tiên Lân, Xã Bà Điêm, 
Huyện Hóc Môn

76 Công ty TNHH Kem Sài Gòn 125/35 đường Vườn Lài, Khu Phố 2, phường An 
Phú Đông, Quận 12

77 Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Sản Xuất 
Thương Mại Phát Triển Tân Việt Pháp

158F Đường Áp Đông 2, Ấp Đông 1, Xã Thới 
Tam Thôn, Huyện Hóc Môn.

78 Công ty Cô Phân Nusante Việt Nam 03 đường sô 11, Phường 5, Quận Gò Vâp

79 Chi Nhánh Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Tấn Minh 02 đường số 31, Phường 6, Quận Gò vấp

80 Công ty TNHH Tuệ Kỳ 164/66/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò 
Vấp

81 Công ty TNHH Sản Xuât Thương Mại Hanaco 
Food

1122/22/2A Quang Trung, Phường 8, Quận Gò 
Vấp

82 Chi Nhánh Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Hanaco Food

83/29 Phan Văn Hớn, tổ 13 ấp 7, Xã Xuân Thới 
Thượng, Huyện Hóc Môn

83 Chi Nhánh Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Đầu Tư Hoàng Phát

79/33/9 Đường TX 38, Khu Phô 3, phường 
Thạnh Xuân, Quận 12

84
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kiệt 
Và Ân

Lâu 1 sô 14-16 Hoàng Việt, Phường 4, Quận 
Tân Bình

85
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm 
Việt Ánh Sáng 38 Phan Bá Phiến, Phường 12, Quận Tân Bình

86 Công ty Cổ Phần Sữa Mỹ 69/24 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân 
Bình

87 Văn Phòng Đại Diện Công ty c ổ  Phần Sữa Mỹ 582 Đường số 7, Phường Trường Thạnh, Quận 9

88 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương 
Mại Bánh Flan Thanh Xuân

333/20B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận 
Tân Bình

89 Công ty Cổ Phần Thương Mại Xem Chọn 15 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP 
Hồ Chí Minh

90 Vp Đại Diện Công ty TNHH Thiên Việt Tại 
Thành Phố Hồ Chí Minh

64 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình

91 Công ty TNHH Bean Food 169 Bàu Cát 1, Phường 12, Quận Tân Bình

92 Chi Nhánh Công ty TNHH Bean Food - Nhà 
Máy Sữa Bean Food

63A Đường số 7A, Khu phố 5, Phường Bình 
Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

93
Công ty TNHH Sản Xuât Thương Mại Dịch 
Vụ Hướng Dương Milk Tea Fresh 106B Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình

94 Chi Nhánh Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Dịch Vụ Hướng Dương Milk Tea Fresh

F10/16D Áp 6, Võ Hữu Lợi, Xã Lê Minh Xuân, 
Huyện Bình Chánh

95 Công ty TNHH Chê Biên Thực Phâm Nam 
Việt

112 Đường CN 1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú

96 Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Việt Ý 17A Trân Văn Cân, Phường Tân Thới Hoà, 
Quận Tân Phú

97 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất 
Nhập Khẩu Toàn cầu

160 Hiên Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 
Phú

98 Công ty TNHH Thực Phẩm Quốc Thành 15/6 Chu Văn An, Phường Tân Thành, Quận 
Tân Phú

99 Công ty Cổ Phần Thương Mại Sữa Việt Tầng 1, 229/9 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú
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100
Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Nước Giải Khát 
Bình Minh

377 Hồ Văn Tắng, Xã Tân Phú Trung, Huyện 
Củ Chi

101
Văn Phòng Đại Diện Công ty cổ  Phần 
Thương Mại Sữa Việt

229/9 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 
Phú

102 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ UFC
242/16/11 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú

103 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sữa Tạ Anh
229/9 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 
Phú

104 Công ty Cồ Phần Thực Phẩm Dairicare
52C Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận 
Tân Phú

105
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dairicare - Chi 
Nhánh Củ Chi

416 Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, 
Huyện Củ Chi

106
Chi Nhánh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Sản Xuất Thương Mại Đóng Gói Xuất Nhập 
Khẩu Việt Đức

28/25 Đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình 
Hưng Hòa, Quận Bình Tân

107
Chi Nhánh Công ty TNHH Chế Biến Thực 
Phẩm Nam Viêt

58 đường 32 âp Thượng, Xã Tân Thông Hội, 
Huyện Củ Chi

108
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kem 
Tấn Phát

58/34B Đường Lương Thê Vinh, Phường Tân 
Thới Hoà, Quận Tân Phú

109
Chi Nhánh Công ty CP Sản Xuất Thương Mại 
Xuất Nhập Khẩu Toàn cầu

364D Nguyễn Thị Lắng, Tổ 8, Áp 1, Xã Phước 
Vĩnh An, Huyện Củ Chi

110 Công ty TNHH Prime Milk
339/13 Kênh Tân Hóa, Phường Hoà Thạnh, 
Quận Tân Phú.

111
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Và Thực 
Phẩm Kem Hoàng Gia

83 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh

112 Công ty TNHH Food Farm
232/5/14 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình 
Thanh

113
Chi Nhánh Công ty TNHH Food Farm - Kho 
Chứa Hàng

42/9 Đường Trân Hưng Đạo, Phường Tân Sơn 
Nhì, Quận Tân Phú

114
Công ty TNHH Sản Xuât Thương Mại 
Ecomilk

200/44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 
Bình Thanh

115 Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Sunny
286/17 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 
Thanh

116
Công ty TNHH Sản Xuât Thương Mại Phát
r p  • Á 'T'1 • A rp  ATriên Thiên Tâm

290/49/14 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận 
Bình Thanh

117 Công ty Cổ Phần Lady Care Việt Nam
285/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú 
Nhuận

118 Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn 90 Đỗ Tấn Phong, Phường 09, Quận Phú Nhuận

119
Chi Nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Thái 
Sơn-Xưởng Sản Xuất

1014 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8

120
Chi Nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Thái 
Sơn - Chi Nhánh Tân Bình

02 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

121
Chi Nhánh Tân Bình - Công ty CP Thực Phâm 
Mê Kông Xanh

02 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

122 Công ty TNHH Thực Phẩm Việt NZ 183 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận

123 Công ty Cổ Phần Sữa Tươi Sài Gòn
48/4 Hô Biêu Chánh, Phường 11, Quận Phú 
Nhuân
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124 Công ty TNHH MTV Can Do
7D Đường số 4, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình 
Phước, Quận Thủ Đức

125
Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 
Vua Các Thần

70 Đường 17, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận 
Thủ Đức

126 Công ty TNHH Ottima Cheese
13 Đường 34, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận 
Thủ Đức

127
Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất 
Suhu

4A Cư xá Việt Thắng, đường Lê Văn Chí, 
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

128 Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Ngô Quyền
927/12 Tỉnh Lộ 43, Khu phồ 2, Phường Bình 
Chiểu, Quận Thủ Đức

129
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản 
Xuất Thiện Quang

114/7/1 Đường sô 11, Khu phô 9, Phường 
Trường Thọ, Quận Thủ Đức

130 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Đỉnh Vàng
372 Đât Mới, Khu Phô 1, Phường Bình Trị 
Đông, Quận Bình Tân

131
Công ty Cô Phân Thực Phâm Dinh Dưỡng Đại 
Nam

413/7/6 Lê Văn Quới, Khu phô 5, Phường Bình 
Trị Đông A, Quận Bình Tân

132
Chi Nhánh Công ty Cô Phân Thực Phâm Việt 
Nam

761/1 Khu Phô 2, Lê Trọng Tân, Phường Bình 
Hưng Hòa, Quận Bình Tân

133
Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Thực Phẩm Dinh 
Dưỡng Đại Nam - Kho Hàng

D2/8A Áp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 
Chánh

134 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Mdgroup
105/16 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 3, Phường 
Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

135
Công ty TNHH Máy Móc Thiêt Bị Hoàng 
Long

118/129 Đường số 8, Khu phố 8, Phường Bình 
Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

136 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dapico
413/7/6 Lê Văn Quới, Khu phô 5, Phường Bình 
Trị Đông A, Quận Bình Tân

137 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Loha
363/38/26D Đất Mới, Khu Phố 5, Phường Bình 
Trị Đông A, Quận Bình Tân

138
Công ty TNHH Sản Xuât - Thương Mại Hi Ki 
Food

621/2/14 khu phố 7, Hương Lộ 2, Phường Bình 
Trị Đông, Quận Bình Tân

139
Chi Nhánh Công ty TNHH Sản Xuât - 
Thương Mại Hi Ki Food

621/4/1/4 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, 
Quận Bình Tân

140
Chi Nhánh 2 - Công ty Cô Phân Thực Phâm 
Dinh Dưỡng Đại Nam

D2/9A Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 
Chánh

141
Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Thương 
Mại Khánh Ngọc

131/50 Đường 26 Tháng 03, Phường Bình Hưng 
Hòa, Quận Bình Tân

142
Chi Nhánh Công ty TNHH Chê Biên Thực 
Phẩm Thương Mại Khánh Ngọc - Xưởng Sản 
Xuất

131/52-54 Đường số 26 tháng 03, Phường Bình 
Hưng Hòa, Quận Bình Tân

143 Công ty Cổ Phần Wincofood
82 Đường sô 13, Phường Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân

144 Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Wincofood
D2/9A Âp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 
Chánh.

145
Chi Nhánh Công ty TNHH Xuât Nhập Khâu 
Loha

D2/15A Ap 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình 
Chánh

146 Công ty TNHH Alcofood
82 Đường sô 13, Phường Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân

147 Chi Nhánh Công ty TNHH Alcofood
413/7/8 Lê Văn Quới, Khu phô 5, Phường Bình 
Trị Đông A, Quận Bình Tân
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148
Công ty TNHH Xuât Nhập Khâu Dược 
Junesse

243/36/36 Mã Lò, Khu Phô 10, Phường Bình 
Trị Đông A, Quận Bình Tân

149 Công ty TNHH Nam Hùng Banana Cream
21/28 Đường Ao Đôi, Khu phô 10, Phường 
Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân

150
Chi Nhánh Công ty TNHH Sản Xuất Thương 
Mại Dapico

D5/15 Ấp 4, Kênh A, Xã Lê Minh Xuân, Huyện 
Bình Chánh

151
Công ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng 
Newland

413/75 Lê Văn Quới, Khu Phô 5, Phường Bình 
Trị Đông A, Quận Bình Tân

152
Công ty TNHH Thực Phẩm, Sữa Và Nước 
Giải Khát Han Co

ấp 5 Tỉnh Lộ 9, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP 
HỒ Chí Minh

153 Công ty CP Nước Giải Khát Bình Minh
12/6H Tân Hiệp 9, Ap Thới Tây 1, Xã Tân 
Hiệp, Huyện Hóc Môn

154
Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Sữa Quốc Tế- 
Nhà Máy Sữa Quốc Tế Củ Chi

Lô C2-2-1, Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, 
Ấp Bầu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

155 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Sữa Củ Chi
1607 Tỉnh lộ 15, âp An Hòa, Xã An Phú, Huyện 
Củ Chi.

156 Doanh Nghiệp Tư Nhân Truly Milk
590 Tô 11 Ap 5, Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh 
Đông, Huyện Củ Chi

157
Công ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng 
HP 100

472/2 Đường Nguyễn Văn Khạ, Ắp Phú Hiệp, 
Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi

158
Chi Nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Dinh 
Dưỡng HP 100

211 Tổ 4, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, 
Huyện Củ Chi.

159 Công ty TNHH Minh Nguyệt
30/2 âp Trung Chánh 2 Xã Trung Chánh, Xã 
Trung Chánh, Huyện Hóc Môn

160 Công ty TNHH Perfect Ice Cream
3 1/2A Đường Văn Đôi, Ap Tiền Lân, Xã Bà 
Điểm, Huyện Hóc Môn

161
Công ty TNHH Sản Xuât Thương Mại Chê 
Biến Thưc Phẩm Thiên Ân

89/5 Lê Lợi, Ap Trung Chánh 1, Xã Trung 
Chánh, Huyện Hóc Môn

162
Công ty CP Chê Biên Thực Phâm Sạch 
Ogranic Việt ú c

1/25 Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn

163 Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Đầu Tư Mdgroup
59/46A, Ap 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 
Hóc Môn

164 Công ty TNHH MTV Đồng Tiến Phát
125/9H, Tô 5, âp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, 
Huyện Hóc Môn

165 Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Thực Phẩm Saco
59/46A, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện 
Hóc Môn

166
Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Dược Phẩm 
Atoko Pharmar

137/1 đường Đông Lân, âp Đông Lân, Xã Bà 
Điểm, Huyện Hóc Môn

167
Chi Nhánh Công ty CP Chê Biên Thực Phâm 
Sạch Ogranic Việt ú c

262 Nguyễn Thị Tú, KP 2, Phường Bình Hưng 
Hòa B, Quận Bình Tân

168
Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Đông Tiên 
Phát

23/1A, Ắp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện 
Hóc Môn

169
Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Sản Xuất 
Thưc Phẩm Aida

56 Đường sô 21, Khu Dân Cư Bình Hưng, Xã 
Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

170 Chi Nhánh Công ty TNHH Giải Pháp Dinh 
Dưỡng Findkosts Thụy Sĩ

137/1 đường Đông Lân, âp Đông Lân, Xã Bà 
Diểm, Huyện Hóc Môn

171 Công ty TNHH Spoonz Việt Nam
26 Đường Sô 17, Khu Dân Cư Him Lam, Ap 4, 
Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
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172 Công ty TNHH Lá Cam 124-126 đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình 
Hưng, Huyện Bình Chánh

173 Công ty TNHH Effective Manufacture 47A Lê Văn Lương, ấp 5, Xã Phước Kiên, 
Huyện Nhà Bè

174 Công ty CP Sữa Vitadairy Việt Nam Tầng 9, Tòa nhà Empire, 26-28 Hàm Nghi, 
phường Bến Nghé, quận 1

175 Công ty CP Dinh Dưỡng u s  Cali
Lầu 3, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, phường 6, 
quận 4

176 Công ty TNHH Dược Phâm Và Trang Thiêt 
Bị Y Tế Đại Trường Sơn 68/8 Lữ Gia, phường 15, quận 10

177 Công ty TNHH Natural Food Group
C9 Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, quận 
Bình Thạnh

178 Công ty CP Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải
34 Nguyên Thị Nghĩa, phường Bên Thành, quận 
1

179 Công ty TNHH TM Dược Phẩm Đan Thanh
02-04 Lô L, Đường sô 7, Khu dân cư Phú Mỹ, 
Phường Phú Mỹ, Quận 7

L S Ở Y T É

I
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho ngưòi 
tại CO’ sở khám  bệnh, chữa bệnh tư  nhân

1
Phòng khám đa khoa Victoria Healthcare 
thuộc Công ty cổ phần Phát triển y tế Victoria 
Healthcare

37-39-41-43 Lương Định Của, Phường Bình 
An, Quận 2

2 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Y tế 
Mai Anh

351 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình 
Thạnh

3 Phòng khám Nha khoa Quốc Tế Sài Gòn
Tâng 3, sô 42-44 đường sô 6, khu phô Hưng 
Phước III, khu A - Đô thị mới Nam Thành phố, 
Phường Tân Phong, Quận 7

4 Công ty TNHH Heckmann
số 4 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú 
Nhuân

5
Công ty Cổ phần Kim's Eye & Dasom 
PolyClinic

42-44 Đường sô 6, Khu phô Hưng Phước III, 
Khu A - Đô thị mới Nam Thành phố, Phường 
Tân Phong, Quận 7

6
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế 
Thế Giới

646-648 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5

7
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Lians 
MMC

Số 35 đường nội khu Hưng Phước 4, Phường 
Tân Phong, Quận 7

8 Công Ty TNHH Nha Khoa En Trăng 196 Lý Thái Tô, Phường 1, Quận 3

9 Công ty TNHH Liên Doanh Pan Việt Nam
222-224 Trân Hưng Đạo, Phường Nguyên Cư 
Trinh, Quận 1

10 Công ty TNHH European Eye Center
116 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 
Quận 2

11 Phòng khám chuyên khoa răng Châu Âu 17A Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2

12 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế
221 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 1

13
Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn doán y khoa - 
Medical Diag Center (Công ty TNHH Lab 
Group International Việt Nam)

146 đường An Bình, Phường 7, Quận 5
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14 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế 
Hoàn Cầu

80-82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5

15
Chi nhánh Công ty TNHH Nha khoa Kỹ Thuật 
Số

414 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, 
Quận 7

16 Công ty TNHH Nha khoa Ngôi Sao Trắng
sô 14 (sô cũ: A4-03 Lô H I9 khu phô 4), đường 
Nguyễn Bính, khu Nam Long II, Phường Tân 
Phong, Quận 7

17 Công ty TNHH Dịch vụ Giao Hảo 508 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5

18
Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ SBC 
Tokyo Đẹp thuộc Công ty TNHH Y tế 
Shoubikai Việt Nam

số 230 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, 
Quận 3

19
Phòng khám 2 thuộc Viện Tim TP. Hồ Chí 
Minh (Centre Médical International (CMI) 
Prévention-Soin-Urgences)

30 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

20 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế 
Âu A Số 425 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6

21
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế 
Thái Bình Dương

34-36 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 
1

22
Phòng khám đa khoa Tân Thuận thuộc Công 
ty TNHH Dịch vụ Y tế Tân Thuận

Lô HC2 khu Trung tâm điều hành dịch vụ, khu 
chế xuất Tân Thuận, Phường , Quận 7

23 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mizaya
24 Đường sô 1, Khu dân cư Him Lam, Phường 
Tân Hưng, Quận 7

24 Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế
Lô MD6, Khu A - Khu Đô thị mới Nam Thành 
phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 
Quận 7

25 Công ty TNHH Phòng khám nha khoa An-Pha Số 52 đường số 6, Hưng Phước 3, Phường Tân 
Phong, Quận 7

26 Công ty TNHH Y Khoa A San Hồng Phúc 220 Trân Văn Trà, Khu phô Panorama, Phường 
Tân Phong, Quận 7

27 Phòng khám Chăm sóc Sức khỏe Maple thuộc 
Công ty TNHH Lá Phong Quốc Tế

Lô MD6, Khu A - Khu đô thị mới Nam Thành 
phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 
Quận 7

28
Phòng khám đa khoa quôc tê Columbia Asia- 
Sài Gòn thuộc Công ty TNIIII Columbia Asia 
(Việt Nam)

Số 8 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

29 Công ty TNHH Nha khoa Yakuri 181A Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1

30 Công ty TNHH Phát triển Y tế Gia Đình 19 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2

31
Phòng khám đa khoa Raffles Medical thuộc 
Chi nhánh Công ty TNHH Sức khỏe trọn đời 
tại TP. Hồ Chí Minh

167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3

32 Chi nhánh Thành phô Hô Chí Minh - Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Trường Giang

Số 9 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 
1

33

Phòng khám đa khoa Singapore Indochina 
Healthcare Group thuộc Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Singapore Indochina Healthcare 
Group

Số 7 Đường Nội Khu Garden Plaza 1, Khu phố 
Garden Plaza 1, Phường Tân Phong, Quận 7
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34 Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn - Seoul
56 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Phường 
Tân Hưng, Quận 7

35
Phòng khám quôc tê Victoria Healthcare 
(thuộc Công ty c ồ  phần Victoria Healthcare 
Mỹ Mỹ)

135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú 
Nhuận

36
Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn thuộc Công 
ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam

Tầng 3, Tòa nhà Bitexco Financial Tower số 2 
Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1

37 Muse Clinic (thuộc Công ty TNHH Muse 
Medical)

Số 50-52 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, 
Quận 3

38 Công ty TNHH Nha khoa Seoul Ace
Phòng 107, Tầng 1, Tòa nhà Kumho Asiana 
Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1

39 Công ty TNHH Phòng khám Y học cổ truyền 
Hạnh Phúc

432 Phạm Thái Bường, Khu phô Mỹ Toàn 2, 
Phường Tân Phong, Quận 7

40 Công ty TNHH PouYuen Việt Nam
D10/89Q Quôc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận 
Bình Tân

41
Phòng khám Đông y Hoa Nghệ thuộc Công ty 
TNHH Đông y Hoa Nghệ

số R4-44 Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, 
Quận 7

42 Công ty TNHH American Eye Center
Phòng 509 & 510, Tòa nhà Crescent Plaza, lô 
CR4-1, số 105 Tôn Dật Tiên (Đô thị Phú Mỹ 
Hưng), Phường Tân Phú, Quận 7

43 Công ty TNHH Phòng khám Gia đình TPHCM 95 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2

44 Công ty TNHH Phòng khám Gia Đình Thành 
phố Hồ Chí Minh (Phòng khám số 1)

Tòa nhà Diamond Plaza, sô 34 Lê Duân, 
Phường Bến Nghé, Quận 1

45
Phòng khám đa khoa (Phòng khám số 2) thuộc 
Công ty TNHH Phòng khám Gia Đình Thành 
phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, Quận Bình Thạnh

46
Phòng khám nha khoa Bờ Biển Tây thuộc 
Công ty TNHH Một thành viên Chăm sóc sức 
khỏe Bờ Biển Tây

Norfolk Mansion, số 17-19-21 Lý Tự Trọng, 
Phường Ben Nghé, Quận 1

47 Công ty TNHH Y tế Phú Khang
228-228A Trân Hưng Đạo, Phường Nguyên Cư 
Trinh, Quận 1

48
Công ty TNHH Thẩm mỹ Phượng Hoàng 
Trắng

54 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2

49 Công ty TNHH Viện thẩm mỹ ANAROSA 73 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

50
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế 
Hồng Phong

160-162 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5

51
Phòng khám chuyên khoa Giải phẫu thẩm mỹ 
Hàn - Việt

244A Pastcur, Phường 6, Quận 3

52 Phòng khám đa khoa Hoa Sen
Tâng 3 tòa nhà The Lancaster, sô 22-22BÌS Lê 
Thánh Tôn, Phường Ben Nghé, Quận 1

53 Công ty TNHH Nụ Cười My
173 Tồn Dật Tiên (Lô CN3, Khu A Đô thị Phú 
Mỹ Hưng), Đô thị mới Nam thành phố, Phường 
Tân Phong, Quận 7

54
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Y tế Một 
Không Năm

105/4A Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, 
Quận 12
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55 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vân Hải
691 Kinh Dương Vương - Khu phô 3, Phường 
An Lạc, Quận Bình Tân

56 Doanh nghiệp tư nhân Phòng khám đa khoa 
Hưng Lộc

578-580 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, 
Quận Bình Tân

57 Công ty TNHH Y khoa Quốc tế Chung Minh 95 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10

58
Công ty TNHH Một thành viên Bệnh viện Y 
Dược Đônẹ Sài Gòn

sô 375-377 Nguyên Duy Trinh, Phường Bình 
Trưng Tây, Quận 2

59 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Thuận 
Kiều

630 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11

60
Chi nhánh 2 Công ty TNHH Chất lượng cuộc 
sống Kim Cương - Phòng khám đa khoa chất 
lượng cao Diamond

Số 9 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3

61 Công ty TNHH Y tế Minh Khai 430 Nguyễn Thi Minh Khai, Phường 5, Quận 3

62 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn
3A35 Trân Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện 
Bình Chánh

63 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Thái Hòa 31 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

64 Công ty TNHH Phong Tâm Phúc
464 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân

65
Công ty Cô phân Thương mại và Đâu tư Y tê 
Y Việt - Phòng khám Bệnh viện Đại học Y 
Dược 1

525/7-525/9 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

66 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hy Vọng
1031B Thoại Ngọc Hâu, Phường Hòa Thạnh, 
Quận Tân Phú

67 Công ty TNHH Y Khoa Đông Á
369 Huỳnh Tân Phát, Khu phô 7, Thị Trân Nhà 
Bè, Huyện Nhà Bè

68
Chi nhánh I - Công ty TNHH Bệnh viện Đa 
Khoa Hoàn Hảo

665-667 Lê Văn Việt, p Tân Phú, Quận 9, 
TPHCM

69
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế 
Nhân Hậu

522-524 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10

70
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Nhật 
Anh

20 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5

71
Chi nhánh Công ty cổ  phần Bệnh viện đa 
khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn - Phòng khám đa khoa 
Hoàn Mỹ Sài Gòn

4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

72 Công ty TNHH Y tê Hòa Hảo 254 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10

73
Chi nhánh Công ty cô phân sữa Việt Nam - 
Phòng khám đa khoa An Khang

184-186-188 Nguyên Đình Chiêu, Phường 6, 
Quận 3

74 Công ty TNHH Cityclinic Việt Nam 107 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình

75 Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Trung tâm trị 
liệu và Phục hồi chức năng An Nhiên

Số 87 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân 
Bình

76
Công ty TNHH phòng khám đa khoa Nhơn 
Tâm

469 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện 
Nhà Bè

77 Công ty TNHH Đầu tư Y tế Quốc tế Đông Á 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

78 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Văn 
Nhân

354-356 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận 
Bình Tân
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79 Công ty TNHH Y khoa Nhân Sinh
178-180 Phan Huy Ich, Phường 12, Quận Gò
vấp

80 Công ty TNHH Y tế Đại Phước 829-829A-831 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11

81
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vạn 
Phước

1153 Quôc lộ 1A, Khu phô 9, Phường Tân Tạo, 
Quận Bình Tân

82
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và 
Dich vu Viêt Phước

772 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, 
Quận Bình Tân

83
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Khang 
Thái

87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

84 Công ty Cổ phần Y tế Tao Đàn
75-77 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, 
Quận 1

85
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đi Cờ Li 
Nít

225 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

86
Công ty TNHH Liên doanh Phòng khám đa 
khoa Vi Na Chăm sóc sức khỏe

R4-30 Khu phô Hưng Phước 3, Phường Tân 
Phong, Quận 7

87
Chi nhánh 6 - Công ty TNHH Trung tâm Y 
khoa Phước An

197-198 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4

88
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quôc tê 
Sài Gòn

Sô 9-11-13-15 Trịnh Văn Cân, Phường Câu Ong 
Lãnh, Quận 1

89
Công ty TNHH Dịch vụ y tế và Phòng khám 
đa khoa Tâm An

47/4 - 47/6 Huỳnh Tân Phát, Khu phô 6, Thị 
Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

90
Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Hoàng 
Khang

285 Bà Hom, Phường 13, Quận 6

91
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tê 
Âu Á

425 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6

92
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Dịch vụ An 
Triều

119-121 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11

93 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình Tân
166 Khu phô 26 Lê văn Quới, Phường Bình 
Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

94
Chi nhánh Công ty cổ phần Y khoa Nguyễn 
Hoàng - Trung tâm khám và chẩn đoán 
Nguyễn Hoàng

229 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5

95 Chi nhánh Công ty c ổ  phần Y tế Việt Anh
398B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 
3

96
Phòng khám đa khoa Tân Thuận thuộc Công 
ty TNHH Dịch vụ Y tế Tân Thuận

Lô HC2 khu Trung tâm điều hành dịch vụ, khu 
chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7

97
Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Ngọc 
Minh

20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11

98 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tân Mỹ 51 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7

99
Chi nhánh 1 Công ty TNHH Trung tâm Y 
khoa Hợp Nhân

95A Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú 
Nhuân

100
Chi nhánh Công ty c ổ  phần Phát triển Y tế 
Victoria Healthcare - Phòng khám đa khoa 
ĐTH

20-20BÌS-22 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, 
Quận 1
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101
Phòng khám đa khoa quôc tê Columbia Asia- 
Sài Gòn thuộc Công ty TNHH Columbia Asia 
(Việt Nam)

Số 8 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

102
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hoàng 
Long

634 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình 
Thanh

103
Chi nhánh Công ty cồ  phần Greenbiz - Phòng 
khám đa khoa Galant

119 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5

104 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Trọng 
Nghĩa

IN Bà Triệu, Phường 12, Quận 5

105
Phòng khám đa khoa Viện Gút thuộc Công ty 
TNHH Môt thành viên Viên Gút

13A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình

106 Công ty TNHH Thanh Hồng Tiên Dung 544 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12

107
Công ty TNHH Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe 
Song An

510 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3

108
Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa 
khoa Sài Gòn - Trung tâm khám bệnh số 2

132-134 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3

109
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phạm 
Kiều Ta

2D-2E Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5

110 Công ty cô phân Y khoa Thân Dân 686 Trân Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5

111
Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa 
khoa Quốc Tế Sài Gòn

6-8 Trịnh Văn Cân, Phường Câu Ong Lãnh, 
Quận 1

112
Phòng khám quốc tế Victoria Healthcare 
(thuộc Công ty c ổ  phần Victoria Healthcare 
Mỹ Mỹ)

135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú 
Nhuận

113
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bác sĩ 
gia đình Phú Đức

383 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình

114 Công ty TNHH Bệnh viện Thánh Mầu 118 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình

115 Công ty TNHH Y khoa Hoàng Anh Dũng
31/4D Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, 
Quận 12

116 Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Exson 722 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

117
Chi nhánh VII - Công ty TNHH Bệnh viện đa 
khoa Hoàn Hảo

581-583 Kha Vạn Cân, khu phô 6, Phường Linh 
Đông, Quận Thủ Đức

118
Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa 
khoa Hạnh Phúc

446A Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10

119
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Riết Thân

C95 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 
Thuận, Quận 12

120
Chi nhánh Công ty c ồ  phần chăm sóc sức 
khỏe Việt Gia -Phòng khám đa khoa Sài Gòn 
Toranomon

65 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

121
Phòng khám Quốc tê Careplus - Chi nhánh 
Công ty TNHH Cityclinic Việt Nam

Lâu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật 
Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7

122 Công ty TNHH Lab Group International Việt 
Nam

75 Phạm Viêt Chánh, Phường Nguyên Cư 
Trinh, Quận 1

123 Công ty Cô phân Đâu tư Y Dược 99 99 Thuận Kiêu, Phường 4, Quận 11

124 Công ty TNHH Y khoa Tâm Phúc
1C Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, 
Quận 12

26



125 Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Phòng 
khám đa khoa Nam Sài Gòn

D6/8 Quôc lộ 1A, Ap 4, Xã Bình Chánh, Huyện 
Bình Chánh

126
Công ty Cô phân Trung tâm Chăm sóc Sức 
khỏe Cộng Đồng CHAC 110A Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5

127 Công ty TNHH Y khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn 50 Phan Huy Ich, Phường 15, Quận Tân Bình

128 Chi nhánh Công ty cổ phần Chăm sóc sức 
khỏe Việt Gia 166 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

129 Công ty Cổ phần Trung tâm Y khoa Thành 
Công

36 đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận 
Tân Phú

130 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đại Việt 1503-1505-1507-1509 Đường 3/2, Phường 16, 
Quận 11

131
Phòng khám đa khoa DHA Gold (thuộc Công 
ty Cổ phần Y tế DHA)

Tầng 1 và Tầng lửng Lô E23, Khu dân cư Phú 
Mỹ, Đường ĐI 15, Phường Phú Mỹ, Quận 7

132 Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa 
khoa Phú Lâm - Trung tâm Y khoa Phú Lâm

Số 01-03-05 Đường 33A, Phường Bình Trị 
Đông B, Quận Bình Tân

133
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - 
Dịch vụ Y tế Tân Bình

Lô II-6 Cụm 2 Lê Trọng Tân, Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú

134 Công ty Trách nhiệm hữu hạn phòng khám đa 
khoa Quốc tế Hàng Xanh

395-397 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 
Thanh

135 Công ty TNHH Tân Quy 28/7 Ap 1, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi

136
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Thiên 
Phước 269 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

137
Công ty Cô phân Phòng khám Đa khoa Thành 
An

1691 Tỉnh Lộ 10, Khu phô 5, Phường Tân Tạo 
A, Quận Bình Tân

138 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa JIO 
Health

30 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình 
Thanh

139 Công ty TNHH Y khoa Ngọc Tâm 320 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10

140 Công ty TNHH Dịch vụ - Kỹ thuật Đắc Phúc 1842A Huỳnh Tân Phát, Khu phô 6, Thị trân 
Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

141 Công ty TNHH Y khoa Nhân Trang 427 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10

142
Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe An Bình 
(tên cũ: Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 
Ân Bình)

32-34 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hung Hòa 
B, Quận Bình Tân

143
Doanh nghiệp tư nhân Phòng khám đa khoa 
Yên Dũng 130 Đường D l, Phường 25, Quận Bình Thạnh

144 Chi nhánh Công ty cổ phần Bệnh viện Tim 
Tâm Đức - Phòng khám đa khoa Phúc Đức

04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 
7

145
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế 
An Phú

251A Lương Định Của, Khu phố 3, Phường An 
Phú, Quận 2

146 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế 
Hồng Phong 160-162 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5

147 Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ 
Ngọc Phú 3 16C Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8

148 Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ 331 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1

149 Bệnh viện chuyên khoa tư nhân tim Tâm Đức 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

150 Bênh viên đa khoa tư nhân Van Hanh 72-74 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
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151
Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ 
Emcas

14/27 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10

152 Bệnh viện Phụ sản Mê Kông
243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1, 
Quận Tân Bình

153 Bệnh viện Quốc tế City 03 Đường Sô 17A, Phường Bình Trị Đông B, 
Quận Bình Tân

154 Bệnh viện quốc tế Columbia Asia Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh

155 Bệnh viện măt kỹ thuật cao Phương Nam 360 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
156 Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức 4 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

157 Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình 
thẩm mỹ Hiệp Lợi 128-130 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8

158 Bệnh viện chuyến khoa giải phẫu thẩm mỹ 
Thanh Vân

33G-H Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, 
Quận 1

159 Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình 
thầm mỹ Á Âu

32C-D Thủ Khoa Huân, Phường Bên Thành, 
Quận 1

160 Bệnh viện măt Việt Hàn 355-365 Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10

161 Bệnh viện đa khoa tư nhân Mắt Sài Gòn
473 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 
10

162 Bệnh viện tư nhân mất Sài Gòn II
98-100 Lê Thị Riêng, Phường Bên Thành, Quận 
1

163 Bệnh viện Việt Pháp (FV. Hospital) 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

164 Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

165
Bệnh viện tư nhân chuyên khoa Ngoại Minh 
Anh

36 Đường 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận 
Bình Tân

166 Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn 63 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 
1

167 Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh Quốc 
Te

65A Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, 
Quận Tân Phú

168 Bệnh viện măt Cao Thănệ 135B Trân Bình Trọng, Phường 2, Quận 5

169 Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh 110 Đường số 54, Phường Tân Tạo, Quận Bình 
Tân

170 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận 
Bình Tân

171 Bệnh viện Gaya Việt Hàn 23-25AI Trương Công Định, Phường 14, Quận 
Tân Bình

172 Bệnh viện đa khoa tư nhân Đức Khang 192A Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5
173 Bệnh viện đa khoa tư nhân Vũ Anh 15-16 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vâp
174 Bệnh viện Tân Sơn Nhât 2B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình

175 Bệnh viện chuyên khoa Giải phẫu thẩm mỹ 
Sài Gòn 97B-99 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1

176 Bệnh viện Quôc tê Chân thương chỉnh hình 
Sài Gòn -ITO 305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình

177 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú 
Nhuân

178 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hông Đức III 3/2 Thông Nhât, Phường 10, Quận Gò Vâp
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179
Bệnh viện Ngoại khoa và Chấn thương chỉnh 
hình Phương Đông (STO) 79 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

180 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
171/3 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhât, 
Quận 12

181 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á 42 Quốc lộ 22, Ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, Củ 
Chi

182 Bệnh viện Sài Gòn -  ITO Phú Nhuận
140C Nguyên Trọng Tuyên, Phường 8, Quận 
Phú Nhuận

183 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

184 Bệnh viện Thẩm mỹ Kỳ Hòa - Medika 262 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10

185 Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam 84A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3

186 Bệnh viện đa khoa quôc tê Vinmec Central 
Park

720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 
Thanh

187 Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW
44-46-48-50 Tôn Thât Tùng, Phường Bên 
Thành, Quận 1

188
Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ 
quốc tế Thảo Điền 95/3 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2

189 Bệnh viện CK Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ 
AVA Văn Lang

236-238 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3

190 Bệnh viện PTTM RHM World Wide
244A Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

191 Bệnh viện Đa Khoa Quôc Tê DNA 1015 Trân Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5

192 Bệnh viện Ngoại khoa Nam Sài Gòn
88 Đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình 
Hưng, Huyện Bình Chánh

193 Bệnh viện Quôc tê Mỹ 199 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2

194 Bệnh viện Gia An 115 5 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận 
Bình Tân

195 Bệnh viện măt quôc tê Hoàn Mỹ Sài Gòn 27 Kỳ Đông, Phường 9, Quận 3
196 Bệnh viện Thâm Mỹ Đông A 218 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5

197 Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức Phú Nhuận 43R/2-4 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú 
Nhuân

198 Bệnh viện chuyên khoa tư nhân Tai mũi họng 
Sài Gòn

1-3 Trịnh Văn Cân, Phường Câu Ong Lãnh, 
Quận 1

199 Bệnh viện CKPT thâm mỹ Hàn Quôc Kim 
Hospital

31 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đa Kao, Q .l, TP 
HCM

200 Bệnh viện Măt Quôc Tê Việt Nga 01 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10

II
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người 
theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bênh của Nhà nước
Bệnh viện công lập tuyến thành phố

1 Bệnh viện An Bình 146 An Bình, Phường 7, Quận 5
2 Bệnh viện Bình Dân 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
3 Bệnh viện Da Liễu 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3
4 Bệnh viện Hùng Vương 128 Hùng Vương, Phường 12, Q5
5 Bệnh viện Nguyễn Trãi 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
6 Bệnh viện Nguyễn Tri phương 486 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
7 Bệnh viện Nhân Dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
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8 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh

9 Bệnh viện Nhi Đông 1 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10
10 Bệnh viện Nhi Đông 2 14 Lý Tự Trọng, Quận 1
11 Bênh viên Từ Dũ 284 Công Quỳnh, Quận 1
12 Bênh viện Nhiêt Đới 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5
13 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
14 Bệnh viện Y Học Cô Truyên 179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
15 Bênh viên Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bên Thành, Quận 1
16 Bệnh viện Chân Thương Chỉnh Hình 929 Trần Hưng Đạo, Quận 5
17 Bênh viên Măt 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

18 Bệnh viện Răng Hàm Mặt
263-265 Trân Hưng Đạo, Phường Cô Giang, 
Quận 1

19 Bênh viện Tâm Thân 766 Vố Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5

20 Bệnh viện Tai Mũi Họng 153 - 155B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3

21 Bệnh viện Ưng Bướu 03 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh

22 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 120 Hông Bàng, Phường 12, Quận 5

23 Viện Y Học Dân Tộc
273-275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận 
Phú Nhuân

24 Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị BNN 313 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8

25 Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
64 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ 
Đức

26 Bệnh viện ĐKKV Củ Chi
QL 22 Nguyễn Văn Hoài, xã Tân An Hội, 
Huyện Củ Chi

27 Bênh viện ĐKKV Hóc Môn 65/2B Bà Triệu, Huyện Hóc Môn
28 Bệnh viện Truyền máu Huyết Học 118 Hông Bàng, Phường 12, Quận 5

29 Bệnh viện Nhi đồng TP
15 Võ Trân Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 
Chánh

30 Trung tâm Dinh Dường 180 Lê Văn Sĩ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
31 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản 957 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11
32 Viên Tim 86/4 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

Bệnh viện công lập tuyến quận, huyện
1 Bệnh viện Quận 1 338 Hai Bà Trưng, Quận 1

2 Bệnh viện Quận 2
130 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, 
Quận 2

3 Bệnh viện Quận 3 114-116 Trân Quôc Thảo, Phường 7, Quận 3
4 Bệnh viện Quận 4 63-65 Bên Vân Đôn Phường 12, Quận 4
5 Bệnh viện Quận 5 644 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5
6 Bệnh viện Quận 6 2D Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6

7 Bệnh viện Quận 7 101 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

8 Bệnh viện Quận 8 82 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

9 Bệnh viện Quận 9 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

10 Bệnh viện Quận 10 571 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
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11 Bệnh viện Quận 11 72 Đường số 5, Cư xá Bình Thới, P8, Quận 11

12 Bệnh viện Quận 12
111 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, 
Quận 12

13 Bệnh viện Quận Bình Tân
809 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận 
Bình Tân

14 Bệnh viện Quận Bình Thạnh
112A-B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận 
Bình Thanh

15 Bệnh viện Quận Gò vấp 212 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vâp
16 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 274 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú nhuận
17 Bệnh viện Quận Tân Bình 605 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú nhuận.

18 Bệnh viện Quận Tân Phú
609-611 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân 
Phú

19 Bệnh viện Quận Thủ Đức 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức

20 Bệnh viện Huyện Nhà Bè
281A Lê Văn Lương, xã Phước Kiêng, Huyện 
Nhà Bè

21 Bệnh viện Huyện Bình Chánh
E9/5 Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện 
Bình Chánh

M SỞ DU LICH
Dỉch vu lưu trú du lich

1
Khách sạn Đồng Khởi Grand Hotel 
Tên Khách sạn: Đồng Khởi

8 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

2
Khách sạn Bến Thành (Rex)
Tên Khách sạn: Bến Thành (Rex)

141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Thành, Quận 1

3

Công ty Liên Doanh Khách sạn Saigon 
Riverside
Tên Khách sạn: Renaissance Riverside Hotel 
Saigon

8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

4
Công ty Liên Doanh Đại Dương 
Tên Khách san: Sheraton Sài Gòn

88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

5
Công ty Liên Doanh Khách sạn Saigon INN 
Tên Khách san: New World

76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

6
Khách sạn Cửu Long (Majestic)
Tên Khách sạn: Cửu Long (Majestic)

1 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

7
Công ty Liên Doanh Khách sạn Plaza 
Tên Khách san: Sofitel Plaza

17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

8
Công ty TNHH Sài Gòn Boulevard Complex 
Tên Khách sạn: Intercontinental Saigon

39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

9
Công ty TNHH Hải Thành - Lotte 
Tên Khách sạn: Lotte Legend

2A-4A Tôn Đức Thăng, Phường Bên Nghé, 
Quận 1

10
Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc Tế 
Bình Minh
Tên Khách sạn: Pullman Saigon Centre

148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1

11
Công ty TNHH Khách sạn Grand Imperial 
Saigon
Tên Khách sạn: Park Hyatt

101 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
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12
Công ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách sạn
Chains Caravelle
Tên Khách sạn: Caravelle

19-23 Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1

13
Công ty Cô Phân Fei Yueh Việt Nam 
Tên Khách sạn: Nikko Saigon

235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1

14
Công ty Cô Phân Đâu Tư Times Square Việt 
Nam
Tên Khách sạn: The Reverie Saigon

22-36 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

15
Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Tiến Phước Và 
Chín Chính Mươi - Khách sạn LM Saigon 
Tên Khách sạn: Le Meridien Saigon

3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

16
Công ty Cồ Phần Quốc Tế Diplomat 
Tên Khách sạn: Hotel Des Arts Saigon

76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

17
Công ty TNHH Planergo
Tên Khách sạn: Equatorial Tp Hồ Chí Minh

242 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5

18
Công ty Cô Phân Đâu Tư An Đông 
Tên Khách sạn: Thương Mại An Đông 
(Windsor Plaza Hotel)

18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5

19
Công ty TNHH MTV Khách sạn Tân Sơn Nhất 
Tên Khách sạn: Tân Sơn Nhất Sài Gòn

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú 
Nhuận

20
Công ty TNHH Khách sạn Và Văn Phòng 
Làm Việc A-l Vy
Tên Khách sạn: Eastin Grand Saigon

251-253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận 
Phú Nhuận

21
Công ty TNHH Tân Hải Long Năm 
Tên Khách san: Grand Silverland

125-127-129-131-133 Lý Tự Trọng, Phường 
Bến Thành, Quận 1

22
Chi Nhánh Công ty TNHH Nhật Hạ - Khách
sạn Nhật Hạ 3
Tên Khách san: Nhât Ha 3

12-14-16 Cao Bá Quát, Phường Bến Nghé, 
Quậnl

23
Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon) 
Tên Khách sạn: Kim Đô

133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

24
Khách sạn Hoàn cầu  (Continental) 
Tên Khách san: Continental

132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

25
Công ty TNHH Vinametric 
Tên Khách sạn: Saigon Prince

63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Thành, Quận 1

26
Công ty TNHH Eden Hotel Sài Gòn 
Tên Khách san: Eden Sài Gòn

38 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

27

Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Quê Hương 
Liverty - Khách sạn Liberty Central Saigon 
Riverside
Tên Khách sạn: Liberty Central Saigon 
Riverside

17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

28
Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành - 
Norfolk
Tên Khách sạn: Norfolk

117 Lê Thánh Tôn, Phường Ben Thành, Quận 1
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29

Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Quê Hương 
Liverty - Khách sạn Liberty Central Saigon 
Centre
Tên Khách sạn: Liberty Central Saigon Centre

177-179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 
Quận 1

30
Công ty TNHH Đầu Tư Ngọc Phú - Chi 
Nhánh Golden Central Hotel 
Tên Khách sạn: Golden Central

140 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1

31
Chi Nhánh Công ty cồ  Phần Bông Sen -
Khách sạn Palace Sài Gòn
Tên Khách sạn: Hữu Nghị (Palace)

56 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

32
Công ty TNHH Khách sạn Paragon 
Tên Khách sạn: Paragon SG

22-24 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1

33

Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Quê Hương 
Liverty - Khách sạn Liberty Central Saigon 
Citypoint
Tên Khách sạn: Liberty Central Saigon 
Citypoint

59-61 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

34

Chi Nhánh Công ty TNHH Xây Dựng Thương 
Mại Và Du Lịch Tân Thái Bình - Khách sạn 
Nhà Hàng Tân Thái Bình 
Tên Khách sạn: Tân Thái Bình (New Pacific)

9-11 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

35

Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Khách sạn 
Quốc Tế Thiên Phúc - Khách sạn Novotel 
Saigon Centre
Tên Khách sạn: Novotel Saigon Centre

167 Hai Bà Trưng, Phường 2, Quận 3

36
Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt 
'1 en Khách san: Ramana Sài Gòn

323 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3

37
Chi Nhánh Crystal Palace Công ty cổ  Phần
Tập Đoàn Khải Vy
Tên Khách sạn: Crystal Palace

Lô c 17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 
Phú, Quận 7

38
Công ty Cổ Phần Sài Gòn Givral 
Tên Khách sạn: Vissai Sài Gòn

144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú 
Nhuân

39
Khách sạn Đệ Nhất 
Tên Khách sạn: Đê Nhất

18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

40
Công ty TNHH Garden Plaza 
Tên Khách sạn: Park Royal

309B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân 
Bình

41

Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Du Lịch 
Thương Mại Kỳ Hòa - Khách sạn Kỳ Hòa Ben 
Thành
Tên Khách sạn: Central Palace

39 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, 
Quận 1

42

Khách sạn Mường Thanh Sài Gòn Centre - 
Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng 
Số 1 Tỉnh Điện Biên 
Tên Khách sạn: Mường Thanh

8A Mạc Đĩnh Chi, Quận 1

43
Công ty Cô Phân Tập Đoàn Hà Đô - Chi
Nhánh Khách sạn Ibis Hà Đô
Tên Khách sạn: Hà Đô Saigon Airport

2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
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44
Công ty TNHH Harmony Hotel 
Tên Khách sạn: Harmony 32-34 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

45
Công ty TNHH MTV Khách sạn The Myst 
Đồng Khởi
Tên Khách sạn: The Myst Dong Khoi

4-8 Hồ Huấn Nghiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1

46
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách
sạn Phương Bấc
Tên Khách sạn: Phương Bắc

11A Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1

47
Công ty TNHH MTV Aristo Hotel 
Tên Khách san: Aristo

3 A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

48 Doanh Nghiệp Tư Nhân Moonlight Hotel 
Tên Khách sạn: Moonlight (A25)

180-184 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, 
Quận 1

49
Công ty TNHH Khách sạn Kim Cương Xanh 
Tên Khách sạn: Blue Diamond

48-50 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 
Quận 1

50

Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Quê Hương 
Liverty - Khách sạn Liberty Saigon Parkview 
Tên Khách sạn: Liberty Saigon Parkview (Quê 
Hương 4)

265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

51
Công ty Liên Doanh Trách Nhiệm Hữu Hạn
Bông Sen - Yamachi
Tên Khách san: Pastel INN

99 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1

52
Công ty Cô Phân Viên Mãn 
Tên Khách san: Sanouva

175-177 Lý Tự Trọng, Phường Bên Thành, 
Quận 1

53
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành 
Tên Khách sạn: Viễn Đông

275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

54
Công ty TNHH Lê Hân Đại Nam 
Tên Khách san: Đai Nam

79 Trân Hưng Đạo, Phường Câu Ong Lãnh, 
Quận 1

55
Công ty TNHH Khách sạn Thương Mại Hà 
Hiển
Tên Khách sạn: Hà Hiến - Signature

145 - 147 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, 
Quận 1

56
Văn Phòng ủ y  Ban Nhân Dân Thành Phố 
Tên Khách sạn: Hương Sen

68 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1

57
Chi Nhánh Công ty c ổ  Phần Đầu Tư Thương 
Mại Dịch Vụ Toàn Thắng 
Tên Khách sạn: May

28 - 30 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1

58

Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Quê Hương 
Liverty - Khách sạn Liberty Saigon Greenview 
Tên Khách sạn: Liberty Saigon Greenview 
(Quê Hương 3)

187 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1

59
Công ty TNHH MTV Khách sạn Sunflower 
Tên Khách sạn: Sunflower

11B Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1

60
Công ty Cổ Phần Bông Sen - Chi Nhánh 
Khách sạn Bông Sen 
Tên Khách sạn: Bông Sen

117 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
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61

Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoàng Hải 
Long
Tên Khách sạn: Alagon Central Hotel & Spa 
(Hoàng Hải Long)

52B-62-64 Phạm Hồng Thái, Phường Bến 
Thành, Quận 1

62
Công ty Cô Phân Du Lịch Công Đoàn 
Tên Khách sạn: Rạng Đông

81-83 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bên Thành, 
Quận 1

63

Chi Nhánh 1 Công ty TNHH MTV Khách sạn 
Hoàng Hải Long
Tên Khách sạn: Alagon Western Hotel & Spa 
(Hoàng Hải Long - CN1 )

28-30 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, 
Quận 1

64 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lê Duy 
Tên Khách sạn: Lê Duy

18-20 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, 
Quận 1

65 Công ty Cổ Phần Khách sạn Sài Gòn 
Tên Khách san: Sài Gòn

41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1

66
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách
sạn Hoàng Ngân
Tên Khách sạn: Hoàng Ngân

29-31 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

67
Công ty TNHH Khách sạn Paradise Sài Gòn 
Tên Khách san: Paradise SG

288 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1

68
Công ty TNHH Khách sạn Thiên Bảo Bình 
Tên Khách san: Thiên Bảo Bình

9A-9B Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1

69
Công ty TNHH Thương Mại Khách sạn Chữ 
Ký Sài Gòn
Tên Khách sạn: Signature

65-67-69 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

70

Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoàng Hải 
Long 3
Tên Khách sạn: Silverland Jolie Hotel & Spa 
(Hoàng Hải Long 3)

4D Thi Sách, Quận 1

71
Công ty TNHH Khách sạn Hoàng Phú Gia 
Tên Khách sạn: Hoàng Phú Gia

19C Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

72
Khách sạn Riverside
Tên Khách sạn: Riverside (Phong Lan)

18-19-20 Tôn Đức Thăng, Phường Bên Nghé, 
Quận 1

73

Công ty TNHH Nhà Hàng Khách sạn Ngọc 
Hoa
Tên Khách sạn: Asian Ruby Parkview (Hồng 
Ngọc Châu Á 3)

98R Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

74
Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách sạn Hồng 
Ngọc Châu Á
Tên Khách sạn: Hồng Ngọc Châu Á

26 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1

75
Công ty TNHH Khách sạn A25 
Tên Khách sạn: A25

20 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

76
Công ty TNHH Phát Triên Thương Mại Việt 
Tiệp
Tên Khách sạn: Adora

42-44 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 
Quận 1

77
Chi Nhánh Công ty TNHH Đầu Tư Thương 
Mại Dịch Vụ Đại Nam - Khách sạn Lavender 
Tên Khách sạn: Lavender

47-49-51 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, 
Quận 1
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78
Công ty TNHH MTV Khách sạn Aluna Bến 
Thành
Tên Khách san: Aluna

48-50 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, 
Quận 1

79

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách sạn Tân Hải 
Long
Tên Khách sạn: Silverland Central Hotel & 
Spa (Tân Hải Long)

14-16 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1

80
Công ty TNHH Dịch Vụ Phương Đông Tinh 
Túy
Tên Khách san: Elios

231 - 235 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1

81
Chi Nhánh Công ty TNHH Đức Kiến -
Sunland Hotel
Tên Khách sạn: Sunland

302-304 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 
1

82
Công ty TNHH MTV Queen Ann 
Tên Khách sạn: Quỳnh An (Queen Ann)

86-88 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

83
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ 
Khách sạn Hoàn Vũ 
Tên Khách san: Hoàn Vũ

549 Trần Hưng Đạo, Phường cầu  Kho, Quận 1

84
Công ty TNHH Đâu Tư Và Phát Triển Gia 
Khang
Tên Khách san: GK Central

92-94 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1

85
Công ty TNHH TMDV Thiên Xuân 
Tên Khách san: Thiên Xuân

108-110 Lê Thánh Tôn, Phường Bên Thành, 
Quận 1

86
Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Khách 
sạn Vision
Tên Khách san: Avanti

186-188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 
Quận 1

87 Công ty TNHH MTV Sunrise Saigon Hotel 
Tên Khách san: Sunrise Central

135-137 Lý Tự Trọng, Phường Bên Thành, 
Quận 1

88
Chi Nhánh Tông Công ty Du Lịch Sài Gòn - 
TNHH MTV - Khách sạn Oscar Sài Gòn 
Tên Khách sạn: Oscar Saigon

68A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1

89
Công ty TNHH Roseland Corp Hotel 
Tên Khách sạn: Roseland Corp

8A/6D2 Thái Văn Lung, Phường Bên Nghé, 
Quận 1

90

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách sạn 
Hồng Ngọc Châu Á - Khách sạn Asian Ruby 
Select
Tên Khách sạn: Asian Ruby Select

122F-122F1 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1

91
Công ty TNHH Khách sạn Roseland Centa 
Tên Khách san: Roseland Centa

15/1A-15A/57A Lê Thánh Tồn, Phường Bên 
Nghé, Quận 1

92
Công ty TNHH Khách sạn Du Lịch Sài Gòn 
Star
Tên Khách sạn: Saigon Star

204 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

93
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 
Khách sạn Nhựt Quang 
Tên Khách sạn: Boss Palace

306-308 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3

94
Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khách sạn 
White Lion
Tên Khách sạn: White Lion

15C Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
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95
Công ty TNHH MTV Khách sạn Sen Việt 
Tên Khách sạn: Sen Việt 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3

96
Cục Quản Lý Hành Chính - Bộ Tổng Tham 
Mưu
Tên Khách sạn: Thắng Lợi (Victory)

14 Vỗ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

97
Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Du Lịch Thiên 
Minh Hòa Bình tại Thành Phố Hồ Chí Minh 
Tên Khách sạn: Êmm Saigon

157-157A Pasteur, Phường 6, Quận 3

98
Khách sạn Thiên Hồng (Arc-En-Ciel) 
Tên Khách sạn: Thiên Hồng

52-56 Tản Đà, Phường 10, Quận 5

99
Khách sạn Thiên Hồng (Arc-En-Ciel) 
Tên Khách san: Bát Đat

238-244 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5

100
Khách sạn Đồng Khánh 
Tên Khách sạn: Đồng Khánh

2 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5

101
Chi Nhánh Cồng ty cổ  Phần Dịch Vụ Du Lịch
Chợ Lớn - Khách sạn Đông Kinh
Tên Khách sạn: Đông Kinh (Tokyo Hotel)

106- 108 Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5

102
Công ty TNHH Strategic Hospitality Services 
Tên Khách sạn: Ibis Saigon South

Lô B6, B02-1 Đô Thị Mới Nam Thành Phố, 
Phường Tân Phú, Quận 7

103

Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Đầu Tư Xây 
Dựng Và Thương Mại Mỹ Anh - Khách sạn 
Liberty Nam Sài Gòn 
Tên Khách sạn: Liberty Nam Saigon

542A-544 Huỳnh Tấn Phát Và số 2 Nguyễn Thị 
Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7

104
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch Phú 
Thọ
Tên Khách sạn: Ngọc Lan

293 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11

105

Chi Nhánh Công ty TNHH Tư vấn  Đầu Tư 
Và Thương Mại Dịch Vụ Phú Mỹ Vinh - 
Khách sạn Mismo 
Tên Khách san: Mismo

531 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò vấp

106
Công ty TNHH MTV Khách sạn Tân Sơn Nhất 
Tên Khách sạn: Tân Sơn Nhất

200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú 
Nhuận

107
Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Du Lịch Thanh 
Bình - Khách sạn TTC Tân Bình 
Tên Khách sạn: TTC Deluxe Tân Bình

489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình

108
Chi Nhánh Công ty cổ  Phần Du Lịch Thanh
Bình - Khách sạn TTC
Tên Khách sạn: TTC Deluxe - Airport

315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình

109
Chi Nhánh Công ty TNHH Khách sạn Cititel 
Lý Tự Trọng
Tên Khách sạn: Cititel Lý Tự Trọng

247-249 Lý Tự Trọng, Phường 8, Quận 1

110
Công ty TNHH Millennium Boutique Hotel 
Tên Khách sạn: Millenium Boutique

7A Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1

111
Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại -
Dịch Vụ Lê Duy
Tên Khách sạn: Lê Duy Grand

82-84 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3
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112

Chi Nhánh Công ty TNHH MTV A&Em 
Comer Hotel
Tên Khách sạn: A&Em Corner (A&Em 
Signature)

52-54 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, 
Quận 1

113

Chi Nhánh Công ty TNHH Đầu Tư Thương 
Mại Dịch Vụ Đại Nam - Khách sạn Lavender 
Boutique
Tên Khách sạn: Lavender Boutique

200-204 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, 
Quận 1

114
Chi Nhánh 1 - Công ty TNHH Nhật Hạ 
Tên Khách san: Nhât Ha 1

252B-252C Lê Thánh Tôn, Phường Bên Thành, 
Quận 1

115
Công ty TNHH MTV A&Em Corner Hotel 
Tên Khách sạn: A&Em Corner

39-41 Thủ Khoa Huân, Phường Bên Thành, 
Quận 1

116
Chi Nhánh Công ty TNHH Khách sạn Kim 
Cương Xanh
Tên Khách sạn: Blue Diamond Signature

11 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1

117
Chi Nhánh 2 - Công ty TNHH Nhật Hạ 
Tên Khách san: Nhât Ha 2

149 - 151 Lý Tự Trọng, Phường Bên Thành, 
Quận 1

118
Công ty TNHH Sơn Nhật - Khách sạn Sonnet 
Saigon
Tên Khách sạn: Sonnet Saigon

14 Trương Định, Phường 6, Quận 3

119
Công ty TNHH MTV Khách sạn Silverland 
Charner
Tên Khách sạn: Silverlanđ Charner

87 - 89 - 91 Hồ Tùng Mậu, Quận 1

120
Công ty TNHH New Vision Hospitality 
Tên Khách sạn: Avanti Boutique

208 - 210 Lê Thánh Tôn, Phường Bên Thành, 
Quận 1
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